

www.thuvienhoclieu.com
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 1     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt][bookmark: bookmark=id.3dy6vkm][bookmark: bookmark=id.2et92p0] BÀI : TRÊN - DƯỚI,  PHẢI – TRÁI, TRƯỚC – SAU. Ở GIỮA
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]- Xác định được các vị trí: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa trong tình huống cụ thế và có thế diễn đạt được bằng ngôn ngữ.
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]- Thực hành trải nghiệm sử dụng các từ ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau,ở giữa để mô tả vị trí các đối tượng cụ thể trong các tình huống thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· [bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]Tranh tình huống. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.44sinio][bookmark: bookmark=id.z337ya]GV giới thiệu: 
GV hướng dẫn HS các hoạt động cá nhân, nhóm, cặp, cách phát biểu,...
[bookmark: bookmark=id.3j2qqm3][bookmark: bookmark=id.4i7ojhp][bookmark: bookmark=id.2xcytpi][bookmark: bookmark=id.1y810tw]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1ci93xb]GV chỉ vào từng bức tranh nhỏ trong khung kiến thức và nhấn mạnh các thuật ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa.
Lưu ý: Để HS hứng thú, sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên, GV có thể kể chuyện hoặc tạo bối cảnh cho tình huống bức tranh. Vì quan hệ vị trí có tính tương đối nên khi mô tả vị trí của đồ vật, sự vật, cần xác định rõ vị trí của đối tượng nào so với đối tượng nào.
[bookmark: bookmark=id.2bn6wsx][bookmark: bookmark=id.qsh70q][bookmark: bookmark=id.3as4poj]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS quan sát tranh và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
[bookmark: bookmark=id.1pxezwc]GV có thể đặt thêm các câu hỏi liên quan đến bức tranh:
+ Kể tên những vật ở dưới gầm bàn.
+ Kể tên những vật ở trên mặt bàn.
+ Trên bàn có vật nào ở bên tay trái bạn gái?
+ Trên bàn có vật nào ở bên tay phải bạn gái?
[bookmark: bookmark=id.49x2ik5]GV có thể hướng dẫn để HS thao tác: Lấy bút chì, tẩy, hộp bút rồi đặt chúng sao cho bút chì ở giữa, hộp bút ở bên phải bút chì, tẩy ở bên trái bút chì,...
Bài 2. HS quan sát tranh và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
[bookmark: bookmark=id.2p2csry][bookmark: bookmark=id.147n2zr]GV đặt câu hỏi giúp HS sử dụng các từ “phải, trái” để định hướng không gian. Ví dụ: Nếu muốn đi bộ về nhà, khi ra khỏi cổng trường em rẽ sang bên nào?
[bookmark: bookmark=id.ihv636][bookmark: bookmark=id.23ckvvd][bookmark: bookmark=id.3o7alnk][bookmark: bookmark=id.32hioqz]Bài 3 HS thực hiện lần lượt các động tác theo yêu cầu của bài toán dưới sự chỉ dẫn của GV.
[bookmark: bookmark=id.1hmsyys]Lưu ý: GV có thế tổ chức thành trò chơi “Làm theo tôi nói, không làm theo tôi làm” cho HS hoạt động. Chẳng hạn: GV (hoặc chủ trò) giơ tay phải nhưng hô thành: “Các em hãy giơ tay trái.”, HS giơ tay trái theo lời GV (hoặc chủ trò) nói,ai làm sai thì bị phạt.
[bookmark: bookmark=id.41mghml][bookmark: bookmark=id.2grqrue][bookmark: bookmark=id.vx1227]D. Hoạt động vận dụng
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.3fwokq0]Khi tham gia giao thông em đi đường bên nào?
[bookmark: bookmark=id.1v1yuxt]Khi lên xuống cầu thang em đi bên nào?
[bookmark: bookmark=id.4f1mdlm]Sự khác nhau của hai biển báo giao thông này là gì?
[bookmark: bookmark=id.19c6y18][bookmark: bookmark=id.2u6wntf][bookmark: bookmark=id.3tbugp1]E. Củng cố, dặn dò
Có rất nhiều quy tắc trong cuộc sống được xây dựng liên quan đến “phải - trái”, khi mọi người làm việc theo các quy tắc thì cuộc sống trở nên có trật tự. về nhà, các em tìm hiểu thêm những quy định liên quan đến “phải - trái”.
	

HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm bàn về những gì các em nhìn thấy.

HS quan sát tranh trong khung kiến thức và trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.
[bookmark: bookmark=id.3whwml4]HS sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các sự vật trong bức tranh theo cách quan sát và cách diễn đạt của các em.
Ví dụ: Bạn gái đứng sau cây, ...



HS sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các đồ vật trong bức tranh. Chẳng hạn: Hộp bút ở trên mặt bàn, ...










HS sử dụng các từ: bên phải, bên trái để nói chỉ dẫn cho bạn nhỏ trong bức tranh muốn đến trường học thì rẽ sang bên nào, muốn đến bưu điện thì rẽ sang bên nào.

HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em là bạn nào?








[image: ]
Thông qua việc quan sát tranh và sử dụng các từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các sự vật trong bức tranh; thảo luận, đặt câu hỏi cho nhau về vị trí của những đồ vật, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học,NL tư duy và lập luận toán học.


	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 1     
                                                    MÔN: TOÁN
[bookmark: bookmark=id.1mrcu09][bookmark: bookmark=id.2lwamvv][bookmark: bookmark=id.46r0co2]BÀI : HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC - HÌNH CHỮ NHẬT
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.3l18frh]Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó.
· [bookmark: bookmark=id.206ipza]Nhận ra hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.
· [bookmark: bookmark=id.4k668n3]Ghép được các hình đã biết thành hình mới.
· [bookmark: bookmark=id.2zbgiuw]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ
Các thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác nhau.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động




[bookmark: bookmark=id.3cqmetx][bookmark: bookmark=id.2r0uhxc][bookmark: bookmark=id.1rvwp1q][bookmark: bookmark=id.4bvk7pj]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1664s55]GV yêu cầu HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.3q5sasy][bookmark: bookmark=id.25b2l0r]GV hướng dần HS quan sát lần lượt từng tấm bìa hình vuông (có màu sắc,kích thước khác nhau) và nói: “Hình vuông”.
[bookmark: bookmark=id.kgcv8k][bookmark: bookmark=id.xvir7l][bookmark: bookmark=id.2iq8gzs][bookmark: bookmark=id.43ky6rz]




C.  Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.3hv69ve][bookmark: bookmark=id.1x0gk37]GV hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe và lắng nghe bạn nói.
Bài 2. HS thực hiện theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.4h042r0][bookmark: bookmark=id.2w5ecyt]GV khuyến khích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của các em; rèn cho HS cách đặtcâu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, theo hình dạng.
Bài 3. HS thực hiện theo nhóm:





[bookmark: bookmark=id.1baon6m][bookmark: bookmark=id.1opuj5n][bookmark: bookmark=id.39kk8xu][bookmark: bookmark=id.pkwqa1][bookmark: bookmark=id.2afmg28]D/ Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS quan sát xung quanh lớp học, chỉ ra các đồ vật có dạng hình vuông,hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
[bookmark: bookmark=id.1302m92][bookmark: bookmark=id.3mzq4wv][bookmark: bookmark=id.48pi1tg][bookmark: bookmark=id.2nusc19]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2250f4o]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.haapch]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	HS xem tranh khởi động chia sẻ theo cặp đôi về hình dạng của những đồ vật trong bức tranh. Chẳng hạn: mặt đồng hồ có dạng hình tròn, lá cờ có dạng hình tam giác.
HS lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
HS lấy ra một số hình vuông khác có trong bộ đồ dùng, nói: “Hình vuông”.
[bookmark: bookmark=id.34g0dwd]Thực hiện tương tự với hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
[bookmark: bookmark=id.1jlao46]HS thảo luận nhóm: Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Sau đó, các nhóm chia sẻ trước lớp.
HS xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

HS quan sát hình vẽ, chỉ vào hình vẽ và nói: hình tam giác có màu vàng, hình vuông có màu xanh, hình tròn và hình chữ nhật có màu đỏ, ...

Các nhóm HS suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác,hình chữ nhật đế ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích.
[bookmark: bookmark=id.3vac5uf]HS chia sẻ với bạn hình mới ghép được và ý tưởng ghép hình của mình. GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.





	

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 1     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 1, 2, 3
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.4du1wux]Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3. Thông qua đó, HS nhận
biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 1, 2, 3.
· [bookmark: bookmark=id.2szc72q][bookmark: bookmark=id.184mhaj]Đọc, viết được các số 1, 2, 3. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3.
· [bookmark: bookmark=id.3s49zyc][bookmark: bookmark=id.279ka65]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.meukdy]II. CHUẨN BỊ	
[bookmark: bookmark=id.36ei31r]Tranh tình huống. Một số chấm tròn; thẻ số 1, 2, 3 (trong bộ đồ dùng Toán 1).
· [bookmark: bookmark=id.1ljsd9k]Một số đồ vật quen thuộc với HS: 1 bút chì, 3 que tính, 2 quyển vở, ...
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.1yyy98l]B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.3x8tuzt][bookmark: bookmark=id.4iylrwe][bookmark: bookmark=id.1d96cc0][bookmark: bookmark=id.2y3w247]1. Hình thành các số 1, 2, 3
[bookmark: bookmark=id.2ce457m][bookmark: bookmark=id.2pta16n]HS lấy đúng thẻ số phù hợp với tiếng vồ tay của GV (ví dụ: GV vỗ tay 3 cái,HS lấy thẻ số 3).






[bookmark: bookmark=id.3oy7u29][bookmark: bookmark=id.j8sehv][bookmark: bookmark=id.14ykbeg][bookmark: bookmark=id.243i4a2]2. Viết các số 1, 2, 3
[bookmark: bookmark=id.338fx5o]HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 1 rồi thực hành viết số 1 vào bảng con.
[bookmark: bookmark=id.1idq7dh]Tương tự với các số 2, 3.
Lưu ý: GV nên đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc nhở HS tránh những lỗi sai đó.
[bookmark: bookmark=id.2hio093][bookmark: bookmark=id.42ddq1a][bookmark: bookmark=id.wnyagw]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3gnlt4p]Đếm số lượng các con vật




Bài 2. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.4fsjm0b][bookmark: bookmark=id.2uxtw84]Quan sát hình vẽ 
Đọc số ghi dưới mỗi hình.
[bookmark: bookmark=id.1a346fx][bookmark: bookmark=id.38czs75][bookmark: bookmark=id.2981zbj][bookmark: bookmark=id.odc9jc]





[bookmark: bookmark=id.1nia2ey]Bài 3
Đếm, rồi đọc số tương ứng.

[bookmark: bookmark=id.47hxl2r]Đếm từ 1 đến 3 và đếm từ 3 đến 1.

[bookmark: bookmark=id.11si5id][bookmark: bookmark=id.2mn7vak]D. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3ls5o66][bookmark: bookmark=id.20xfydz]GV khuyến khích HS đếm các đồ dùng học tập trên bàn của mình, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp. Chẳng hạn: Trên bàn có mấy quyển vở?

[bookmark: bookmark=id.1f7o1he][bookmark: bookmark=id.302dr9l][bookmark: bookmark=id.4kx3h1s][bookmark: bookmark=id.3z7bk57]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2eclud0]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.thw4kt]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.
HS chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).

HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.rjefff]HS đếm số con vật và số chấm tròn tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.3bj1y38]HS nói, chẳng hạn: “Có 1 con mèo. Có 1 chấm tròn.Số 1”.
Tương tự với các số 2, 3.
[bookmark: bookmark=id.1qoc8b1]HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (1, 2, 3 đồ vật).
[bookmark: bookmark=id.4anzqyu]HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các chấm tròn đúng số lượng GV yêu cầu.

HS tập viết bảng số 1, 2, 3





Đếm số lượng các con vật, đọc số tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.1vsw3ci]Trao đổi, nói với bạn về số lượng các con vật vừa đếm được. Chẳng hạn: HS chỉ vào hai con mèo rồi nói: “Có 2 con mèo”; đặt thẻ số 2.


Quan sát hình vẽ bên trái có 1 chấm tròn và ở dưới ghi số 1.
Đọc số ghi dưới mỗi hình, xác định số lượng chấm tròn cần lấy cho phù hợp.
Lấy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.
Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết quả.

HS đếm các khối lập phương, rồi đọc số tương ứng.
HS đếm tiếp từ 1 đến 3 và tập đếm lùi từ 3 đến 1.

Mỗi HS quan sát tranh, suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. Chia sẻ trước lớp. GV lưu ý hướng dẫn HS cách đếm và dùng mẫu câu khi nói. Chẳng hạn: Có 3 quyển vở.




	

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 2     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 4, 5, 6
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 4, 5, 6.
[bookmark: bookmark=id.2rrrqc1][bookmark: bookmark=id.16x20ju]	Đọc, viết được các số 4, 5, 6. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6.
[bookmark: bookmark=id.3qwpj7n]	Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.261ztfg]II. CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.l7a3n9][bookmark: bookmark=id.356xmb2]SGK. Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 1 đến 6,.. (trong bộ đồ dùng Toán 1).
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
HS quan sát tranh chia sẻ trong nhóm 



B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1c1lvlb]Hình thành các số 4, 5, 6
[bookmark: bookmark=id.3w19e94]HS quan sát khung kiến thức:


[bookmark: bookmark=id.2b6jogx][bookmark: bookmark=id.49gfa85]GV yêu cầuHS lấy đúng số 



Viết các số 4, 5, 6
[bookmark: bookmark=id.13qzunr][bookmark: bookmark=id.3nqndbk]GV hướng dẫn cách viết số 4 
HS thực hành viết số 4 vào bảng con.
Lưu ý: GV nên đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc HS tránh những lỗi sai đó
C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:

Lưu ý: GV tạo cơ hội cho HS nói vê cách các em nhận biết số lượng, cách đếm,
cách đọc kết quả sau khi đếm.
[bookmark: bookmark=id.22vxnjd][bookmark: bookmark=id.320vgez]Bài 2. HS thực hiện các thao tác:	


Lưu ý: Khi chữa bài GV nên đặt câu hỏi đề HS nói cách nghĩ, cách làm bài.
[bookmark: bookmark=id.2gb3jie]Bài 3. HS thực hiện theo cặp:	
Đếm các số theo thứ tự từ 1 đến 6, rồi đọc số còn thiếu trong các bông hoa.
Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 1 đến 6 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ1 đến 6, đếm lùi từ 6 đến 1.
D. Hoạt động vận dụng
Bài 4: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. 
GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của những đồ vật khác có trong tranh.
E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3sv78d1][bookmark: bookmark=id.280hiku]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?	
[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	
HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.
HS chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).


HS đếm số bông hoa và số chấm tròn.
[bookmark: bookmark=id.qbtyoq]HS nói, chẳng hạn: “Có 4 bông hoa. Có 4 chấm tròn, số 4”.
[bookmark: bookmark=id.3abhhcj]HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (4, 5, 6 đồ vật).
[bookmark: bookmark=id.1pgrrkc]HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các chấm tròn đúng số lượng 

HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 4 
Thực hành viết số 4 vào bảng con.




Đếm số lượng mỗi loại quả, đọc số tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.i17xr6]Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại quả vừa đếm được.




Quan sát hình vẽ, đếm số hình vuông có trong mẫu.	
Đọc số ghi dưới mỗi hình, lấy ra hình vuông cho đủ số lượng.
Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.
[bookmark: bookmark=id.3fg1ce0]Đếm tiếp từ 1 đến 6, đếm lùi tù’ 6 về 1.
Đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn đếm tiếp từ 3 đến 6.



Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. 
Chia sẻ kết quả trước lớp.


Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các sổ đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.



[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]













                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 2     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 7, 8, 9
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.1zpvhna]Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9.
· [bookmark: bookmark=id.4jpj0b3][bookmark: bookmark=id.2yutaiw]Đọc, viết được các số 7, 8, 9. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 9.
· [bookmark: bookmark=id.1e03kqp]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
   SGK. Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 7 đến 9,.. (trong bộ đồ dùng Toán 1).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
HS quan sát tranh Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
[bookmark: bookmark=id.3pp52gy][bookmark: bookmark=id.24ufcor]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1j4nfs6][bookmark: bookmark=id.jzpmwk][bookmark: bookmark=id.434ayfz][bookmark: bookmark=id.33zd5kd]Hình thành các số 7, 8, 9
[bookmark: bookmark=id.2i9l8ns]HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.xevivl][bookmark: bookmark=id.p49hy1][bookmark: bookmark=id.3utoxif][bookmark: bookmark=id.29yz7q8][bookmark: bookmark=id.1au1eum]


GV yêu cầu HS lấy que
Viết các số 7, 8, 9
[bookmark: bookmark=id.393x0lu]HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 7 rồi thực hành viết số 7 vào bảng con.
[bookmark: bookmark=id.1o97atn]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3mj2wkv]
Lưu ý: GV đặt câu hỏi để tìm hiếu cách HS đếm. Chú ý rèn cho HS cách đếm, chỉ vào từng đối tượng cần đếm tránh đếm lặp, khi nói kết quả đếm có thể làm động tác khoanh vào tất cả đối tượng cần đếm, nói: Có tất cả 8 con gấu.
[bookmark: bookmark=id.gtnh0h]Bài 2. HS thực hiện các thao tác:	
Quan sát mẫu, đếm số có trong mẫu.	
[bookmark: bookmark=id.30tazoa]Đọc số ghi dưới mỗi hình.

[bookmark: bookmark=id.1fyl9w3]
Lưu ý: GV có thể tổ chức theo nhóm, theo cặp hoặc tổ chức thành trò chơi. GV cũng có thể thay đổi vật liệu và số lượng để hoạt động phong phú hơn. Chẳng hạn:
Bài 3. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2f3j2rp]

Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 1 đến 9 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ 1 đến 9, đếm lùi từ 9 đến 1.
[bookmark: bookmark=id.4ddeoix][bookmark: bookmark=id.1tdr5v4]D/ Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.17nz8yj][bookmark: bookmark=id.2sioyqq][bookmark: bookmark=id.3rnmrmc]Bài 4: Số
[bookmark: bookmark=id.26sx1u5]GV lưu ý hướng dẫn HS cách đếm và dùng mẫu câu khi nói. 
[bookmark: bookmark=id.ly7c1y]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của những đồ vật khác có trong tranh. 
[bookmark: bookmark=id.1l354xk][bookmark: bookmark=id.35xuupr][bookmark: bookmark=id.2k82xt6][bookmark: bookmark=id.452snld]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.zdd80z]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.3jd0qos]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.1yib0wl]
	
HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì. Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).
HS đếm số chiếc trống và sổ chấm tròn.
[bookmark: bookmark=id.3hej1je][bookmark: bookmark=id.1wjtbr7]HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (7, 8, 9 đồ vật).
[bookmark: bookmark=id.4gjguf0]HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các đồ vật đúng số lượng GV yêu cầu.
[bookmark: bookmark=id.2vor4mt]HS lấy đúng số que

HS nghe hướng dẫn cách viết số  
Thực hành viết số vào bảng con.

Đếm số lượng mỗi loại đồ vật rồi đọc số tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.21od6so]Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại đồ vật vừa đếm được. 






Quan sát mẫu, đếm số hình tam giác có trong mẫu.	
Đọc số ghi dưới mỗi hình.
Lấy ra các hình tam giác cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.
Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.


Đếm các số theo thứ tự từ 1 đến 9, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
Đếm tiếp từ 1 đến 9, đếm lùi từ 9 đến 1.
Đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn đếm tiếp từ 7 đến 9.



Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. Chia sẻ kết quả trước lớp.


[bookmark: bookmark=id.4ihyjke]Lấy ví dụ sử dụng các số đã học nói về sổ lượng đồ vật, sự vật xung quanh em.
Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.



	

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm










                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 2     
                                                    MÔN: TOÁN
                                                         BÀI : SỐ 1O
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10.
· [bookmark: bookmark=id.13acmbr][bookmark: bookmark=id.3na04zk]Đọc, viết được số 10. Lập được các nhóm có đến 10 đồ vật.
· [bookmark: bookmark=id.22faf7d]Nhận biết vị trí số 10 trong dãy các số từ 0 đến 10.
· [bookmark: bookmark=id.hkkpf6]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· Tranh tình huống. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2t9m75f]HS quan sát tranh đếm số 
[bookmark: bookmark=id.27jua8u][bookmark: bookmark=id.3sek011]
B/ Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.45tpw02][bookmark: bookmark=id.1lu2dc9][bookmark: bookmark=id.36os34g][bookmark: bookmark=id.mp4kgn]1/ Hình thành số 10
[bookmark: bookmark=id.2kz067v]HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.104agfo]HS đếm số 



[bookmark: bookmark=id.2ye626w][bookmark: bookmark=id.1djgcep][bookmark: bookmark=id.3xj3v2i][bookmark: bookmark=id.2coe5ab]2/ Viết số 10
[bookmark: bookmark=id.rtofi4]GV giới thiệu số 10,
GV hướng dẫn cách viết số 10.
[bookmark: bookmark=id.3btby5x]HS viết số 10 vào bảng con.

	HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
[bookmark: bookmark=id.18ewhd8]HS đếm số quả mỗi loại có trong cửa hàng và chia sẻ với bạn 


HS quan sát 
HS đếm số quả táo và số chấm tròn.
HS lấy thẻ số trong bộ đồ dùng học toán gài số 10 lên thanh gài.
HS tự lấy ra 10 đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm.

HS nghe GV giới thiệu số 10, 
HS thực hành viết số 10 vào bảng con.


	
	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
Đếm số, đọc số tương ứng.
Trao đổi với bạn 
Lưu ý: GV chủ ý rèn cho HS cách đếm, chỉ vào từng đối tượng cần đếm để tránh đếm lặp, khi nói kết quả đếm có thể làm động tác khoanh vào tất cả đối tượng cần đếm.
Bài 2. HS thực hiện các thao tác:
Quan sát hình đếm hình. Đọc số 
Lưu ý: GV có thể tổ chức theo nhóm, theo cặp hoặc tổ chức thành trò chơi. GVcũng có thể thay đổi vật liệu và số lượng để hoạt động phong phú hơn. 
Bài 3: Số
HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 10, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 10 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
Đếm tiếp từ 0 đến 10 và đếm lùi từ 10 về 0.
D. Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS thực hiện đếm và chỉ ra đủ 10 bông hoa mỗi loại.
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi: 
E. Củng cố, dặn dò
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
	
Đếm số lượng mỗi loại quả, đọc số 
Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại quả đếm được. 




Quan sát, đếm số hình Đọc số ghi dưới mỗi hình.
Lấy hình cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.
Chia sẻ với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.
HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 10, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 10 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
Đếm tiếp từ 0 đến 10 và đếm lùi từ 10 về 0
HS thực hiện đếm và chỉ ra đủ 10 bông hoa mỗi loại.

Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống đểhôm sau chia sẻ với các bạn.



    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 3     
                                                         MÔN: TOÁN
BÀI : SỐ 0
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.1q7ozz1][bookmark: bookmark=id.4a7cimu]Bước đầu hiểu ý nghĩa của số 0. Đọc, viết số 0.
· [bookmark: bookmark=id.2pcmsun]Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 đến 9.
· [bookmark: bookmark=id.14hx32g]Phát triển các NL toán học.
[bookmark: bookmark=id.3ohklq9][bookmark: bookmark=id.23muvy2]II. CHUẨN BỊ
·    SGK. Các thẻ số từ 0 đến 9.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.w7b24w]HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
[bookmark: bookmark=id.3g6yksp]HS đếm số cá trong xô của mỗi bạn mèo trong bức tranh và nói. Chẳng hạn:
B.Hoạt động hình thành kiến thức
1. [bookmark: bookmark=id.3tm4grq][bookmark: bookmark=id.4fbwdob][bookmark: bookmark=id.2uh6nw4][bookmark: bookmark=id.19mgy3x]Hình thành số 0
[bookmark: bookmark=id.28reqzj]HS quan sát khung kiến thức:
[bookmark: bookmark=id.nwp17c]HS đếm số cá trong mỗi xô và đọc số tương ứng.
2/ Viết số 0
GV hướng dẫn cách viết số 0.
[bookmark: bookmark=id.3yqobt7]HS viết số 0 vào bảng con.
C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:

	
HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.
HS đếm số cá trong xô của mỗi bạn mèo trong bức tranh và nói.
HS đếm số cá trong mỗi xô và đọc số tương ứng.
Xô màu xanh nước biển có 3 con cá. Ta có số 3
Xô màu hồng có 2 con cá. Ta có số 2
Xô màu cam không con cá nào. Ta có số 0

HS nghe hướng dẫn cách viết số 0.
HS thực hành viết số 0 vào bảng con.



Đếm xem mỗi rổ có mấy con rồi đặt các thẻ số tương ứng vào mỗi rổ đó.
Chia sẻ, nói kết quả với bạn cùng bàn


	
	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:




[bookmark: bookmark=id.25lcl3g]Bài 2 HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 9, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
[bookmark: bookmark=id.kqmvb9]Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 0 đến 9 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ 0 đến 9, đếm lùi từ 9 về 0.
D/ Hoạt động vận dụng
Bài 3. HS thực hiện các thao tác sau theo nhóm hoặc theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.3i5g9y3][bookmark: bookmark=id.1xaqk5w]Thảo luận: Người ta dùng số 0 trong các tình huống trên có ý nghĩa gì?
[bookmark: bookmark=id.4hae2tp]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2wfod1i]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1bkyn9b]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.3vkm5x4]Số 0 giống hình gì?
[bookmark: bookmark=id.2apwg4x]Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ có số 0 trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	

HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 9 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.
[bookmark: bookmark=id.34qadz2]HS đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn: đếm tiếp từ 5 đến 9.



Tìm số 0 ở các đồ vật trong bài 3. Kể tên những đồ vật, sự vật có số 0 mà em biết xung quanh mình. Chẳng hạn: số 0 trên quạt điện, số 0 trên máy tính, số 0 trong bộ đồ dùng học toán của em, ...




  GIÁO VIÊN



				   	          Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 3     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10; biết đọc, viết, các số trong phạm vi10, thứ tự vị trí của mỗii số trong dãy số từ 0 đến 10.
· [bookmark: bookmark=id.3zhlk7w]Lập được các nhóm có đến 10 đồ vật.
· [bookmark: bookmark=id.2emvufp]Nhận dạng và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
[bookmark: bookmark=id.ts64ni]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ
SGK, SGV, BĐDHT
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động Chơi trò chơi Nhóm được 10 điểm trước sẽ thắng cuộc.



B.  Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.35h7mdr][bookmark: bookmark=id.1kmhwlk]
Bài 2. HS thực hiện theo nhóm hoặc theo cặp

Bài 3 HS đếm để tìm số còn thiếu trong mỗi ô trống

	
Chơi trò chơi “Tôi cần, tôi cần”: 
Với mỗi lượt chơi, chủ trò nêu yêu cầu Nhóm nào lấy đủ nhanh nhất được 2 điểm.
Nhóm được 10 điểm trước sẽ thắng cuộc.

Đếm và nói cho bạn nghe về số bông hoa vừa đếm được.
Một HS viết số ra nháp hoặc ra bảng con, yêu cầu nhóm hoặc cặp lấy ra số hình tương ứng với số bạn vừa viết. Hai bạn cùng đọc kết quả. Đổi vai cùng thực hiện.
+ Đếm 3, 4, 5.
+ Gắn thẻ số 4 vào ô ?
Đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách tìm số 


	

	C. Hoạt động vận dụng
Bài 4. HS quan sát hình vẽ các con vật, đếm số chân của mỗi con vật.
GV tố chức trò chơi “Đố bạn”: 

Bài 5. Quan sát dãy các hình, tìm hình còn thiếu.
GV khuyến khích HS xếp tiếp các hình theo quy luật đó.
[bookmark: bookmark=id.1pr1rn1][bookmark: bookmark=id.49qpaau][bookmark: bookmark=id.qm3yrf][bookmark: bookmark=id.3alrhf8]D/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2ovzkin]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1419uqg]Từ ngữ toán học nào em cấn chú ý?
	

Con gì có 2 chân? Con gì có 4 chân?
Con gì có 6 chân? Con gì có 8 chân? Con gì có 0 chân? (không có chân).
HS quan sát dãy các hình, tìm hình còn thiếu rồi chia sẻ với bạn cách làm.



  GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 3     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : NHIỀU HƠN - ÍT HƠN – BẰNG NHAU
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
· [bookmark: bookmark=id.vqntsw]Biết sử dụng các từ: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau khi so sánh về số lượng.
· [bookmark: bookmark=id.3fqbcgp]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ
SGK, SGV, BĐDHT
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.37fpbj5]HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi 
Lưu ý: GV khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.HS có thể đưa ra những nhận xét trực giác như: số cốc nhiều hơn số gấu, số thìa íthơn số bát.
[bookmark: bookmark=id.2lpxemk][bookmark: bookmark=id.10v7oud][bookmark: bookmark=id.46kn4er]B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV thực hiện lần lượt các thao tác sau:
GV gắn các thẻ bát lên bảng, HS đặt các thẻ bát trước mặt
[bookmark: bookmark=id.3kuv7i6][bookmark: bookmark=id.4jzt0ds]GV gắn các thẻ cốc lên bảng, HS đặt các thẻ cốc trước mặt
GV hướng dẫn cách xác định 
GV nhận xét: Thừa ra một chiếc cốc. Vậy: số cốc nhiều hơn số bát; số bátít hơn số cốc.
[bookmark: bookmark=id.1eadkte][bookmark: bookmark=id.2dfbdp0]2. Tương tự như trên, HS thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm với các bát và thìa. Đặt tương
	
HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bứctranh. 
HS nhận xét về số bạn gấu so với số bát, số cốc hay số thìa có trên bàn.


Quan sát hình vẽ, rồi nói:
Có một số bát 
Có một số chiếc cốc 
[bookmark: bookmark=id.2005hpz]HS trao đổi theo cặp, nói cho nhau nghe số bát nhiều hơn hay số cốc nhiều hơn.
HS nhắc lại: số cốc nhiều hơn số bát; số bát ít hơn số cốc.
[bookmark: bookmark=id.3ya13h7]HS thực hiện tương tự với số bát và số thìa, số bát và số đĩa. Qua đó rút ra
nhận xét:


	
	ứng mỗi bát với một thìa, rút ra nhận xét: số bát nhiều hơn số thìa hay số thìa ít hơn số bát.

C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1rpjgsf][bookmark: bookmark=id.4bp6zg8][bookmark: bookmark=id.3ck96km][bookmark: bookmark=id.2quh9o1]Bài 1: Cá nhân HS làm bài 1: Quan sát tranh, sử dụng các từ: nhiều hơn, ít hơn,bằng nhau để nói về bức tranh

[bookmark: bookmark=id.15zrjvu]Bài 2.
GV khuyến khích HS nói, diễn đạt cách các em xác định cây bên nào có nhiềuquả hơn.
[bookmark: bookmark=id.3pzf2jn][bookmark: bookmark=id.254pcrg]D/Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.349n5n2][bookmark: bookmark=id.1jexfuv][bookmark: bookmark=id.k9zmz9]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.43ekyio][bookmark: bookmark=id.2ijv8qh]HS quan sát tranh, 

GV đọc từng câu hỏi, 
[bookmark: bookmark=id.xp5iya][bookmark: bookmark=id.3hot1m3]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. Khuyến khích HS quan sát tranh đặt các câu hỏi liên quan đến bức tranh sử dụng các từ: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau rồi mời bạn khác trả lời.
[bookmark: bookmark=id.1b4bexb][bookmark: bookmark=id.4gtquhp][bookmark: bookmark=id.1wu3btw][bookmark: bookmark=id.2vz14pi]D/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3v3yxl4]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2a997sx]Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
[bookmark: bookmark=id.peji0q]
	+ Số thìa ít hơn số bát; số bát nhiều hơn số thìa.
+ Số bát bằng số đĩa; số đĩa và số bát bằng nhau.
HS đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau nghe nhận xét về số cốc, số thìa, sốđĩa trong bức tranh rồi chia sẻ kết quả trước lớp.
Cá nhân HS tự làm bài 2: Quan sát tranh, nói và chỉ vào cây có nhiều quả hơn


Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
HS giơ thẻ đúng hoặc thẻ sai.
HS giải thích tại sao lại chọn đúng hoặc chọn sai.




Về nhà, em hãy tìm tinh huống thực tế liên quan đến so sánh số lượng sừ dụngcác từ nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau để hôm sau chia sẻ với các bạn.



  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 4     
                                                    MÔN: TOÁN
              BÀI : LỚN HƠN, DẤU >; BÉ HƠN, DẤU <; BẰNG NHAU, DẤU =
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· [bookmark: bookmark=id.3mtcwnk]Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và
các dấu (>, <, =) để so sánh các số.
· [bookmark: bookmark=id.21yn6vd]Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.
· [bookmark: bookmark=id.h3xh36]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1to15xt]HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi 


B/ Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.3684usg][bookmark: bookmark=id.27371wu][bookmark: bookmark=id.m8hc4n][bookmark: bookmark=id.3rxwrp1]1/ Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >
GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
[bookmark: bookmark=id.1ldf509]Nghe GV giới thiệu: “4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bỏng”, ta nói: “4 lớn hơn 1”,viết 4 > 1. Giới thiệu dấu > đọc là “lớn hơn”.


2/ Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <
[bookmark: bookmark=id.1d2t42p]GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ hai 

Giới thiệu dấu < đọc là “bé hơn”.
[bookmark: bookmark=id.3x2gmqi][bookmark: bookmark=id.1qhz01q][bookmark: bookmark=id.3bcoptx][bookmark: bookmark=id.2c7qwyb][bookmark: bookmark=id.rd1764]



3/ Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =
[bookmark: bookmark=id.4ahmipj]GV hướng dần HS quan sát hình vẽ thứ ba Giới thiệu dấu “=” đọc là “bằng”.
[bookmark: bookmark=id.2pmwsxc]HS lấy thẻ dấu = trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 3 = 3, đọc “3 bằng 3”.




C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3orulsy][bookmark: bookmark=id.23x4w0r][bookmark: bookmark=id.j2f68k][bookmark: bookmark=id.3322owd][bookmark: bookmark=id.1i7cz46]Bài 1: HS quan sát hình vẽ thứ nhất, 



HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo vàviết kết quả vào vở theo thứ tự: 2 < 5; 4 = 4; 4 > 3.
[bookmark: bookmark=id.4270hrz]Cho HS kiểm tra và chia sẻ với bạn 

[bookmark: bookmark=id.1vmiv37]Bài 2HS quan sát hình 

[bookmark: bookmark=id.19wqy6m]Khuyến khích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của các em sử dụng các từ ngữ:
nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn, bằng nhau.

Cho HS kiểm tra và chia sẻ với bạn 

[bookmark: bookmark=id.386mjxu]Bài 3: HS tập viết các dấu (>, <, =) vào bảng con.
[bookmark: bookmark=id.1nbwu5n]HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, 

Lưu ý: Khi đặt dấu (>, <) vào giữa hai số, bao giờ đầu nhọn cũng chỉ vào số bé hơn.
D/ Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3llsfwv][bookmark: bookmark=id.20r2q4o][bookmark: bookmark=id.11m4x92][bookmark: bookmark=id.4kqq8sh]Bài 4: HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
[bookmark: bookmark=id.2zw0j0a][bookmark: bookmark=id.3z0ybvw]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2e68m3p][bookmark: bookmark=id.tbiwbi]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?	
Từ ngữ toán học nào em cần chú ý? Kí hiệu toán học nào em cần nắm chắc?
Để không nhầm lẫn khi sử dụng các kí hiệu đó em nhắn bạn điều gì?
	HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bức tranh. 
HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.
Quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: “Bên trái có 4 quả bóng. Bên phải có1 quả bóng, số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải”.
[bookmark: bookmark=id.45d2no2][bookmark: bookmark=id.2kicxvv][bookmark: bookmark=id.znn83o]HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 >1, đọc “4 lớn hơn 1”
Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét: “5 quả bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.

HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: “Bên trái có 2 quả bóng. Bên phải có 5 quả bóng, số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải. 2 quả bóngít hơn 5 quả bóng”, ta nói: “2 bé hơn 5”, viết 2 < 5. Dấu < đọc là “bé hơn”.HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.
HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: “Bên trái có 3 quảbóng. Bên phải có 3 quả bóng, số bóng bên trái và số bóng bên phải bằng nhau”.
Ta nói: “3 bằng 3”, viết 3 = 3. Dấu “=” đọc là “bằng”.
HS lấy thẻ dấu = trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 3 = 3, đọc “3 bằng 3”.

HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng. Nhận xét: “3 khối lập phương nhiều hơn 1 khối lập phương”. Ta có: “3 lớn hơn 1 viết 3 >1.
HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo vàviết kết quả vào vở theo thứ tự: 2 < 5; 4 = 4; 4 > 3.
Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.
HS quan sát hình vẽ thứ nhất, lập tương ứng mỗi chiếc xẻng với một chiếc xô.
Nhận xét: “Mỗi chiếc xẻng tương ứng với một chiếc xô, thừa ra một chiếc xô. Vậysố xẻng ít hơn số xô”. Ta có: “2 bé hơn 3”, viết 2 < 3.
HS thực hiện tương tự với các hình vẽ tiếp theo rồi viết kết quả vào vở:3>2;2= 2.
Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.
HS tập viết các dấu (>, <, =) vào bảng con.
Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kếtquả vào vở. 
Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
HS chọn đồ vật có ghi số lớn hơn, rồi chia sẻ với bạn cách làm.
Tìm các ví dụ xung quanh lớp học, trong gia đình về so sánh số lượng rồi chiasẻ với các bạn.



	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 4     
                                                    MÔN: TOÁN
              BÀI : LỚN HƠN, DẤU >; BÉ HƠN, DẤU <; BẰNG NHAU, DẤU =
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và
các dấu (>, <, =) để so sánh các số.
· Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi 


B/ Hoạt động hình thành kiến thức
1/ Ôn lại quan hệ lớn hơn, dấu >, bé hơn, dấu <, bằng nhau, dấu =

GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:










C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3: HS tập viết các dấu (>, <, =) vào bảng con.
HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, 

Lưu ý: Khi đặt dấu (>, <) vào giữa hai số, bao giờ đầu nhọn cũng chỉ vào số bé hơn.
D/ Hoạt động vận dụng
Bài 4: HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
E/ Củng cố, dặn dò
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?	
Từ ngữ toán học nào em cần chú ý? Kí hiệu toán học nào em cần nắm chắc?
Để không nhầm lẫn khi sử dụng các kí hiệu đó em nhắn bạn điều gì?
	HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bức tranh. 
HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.
HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 >1, đọc “4 lớn hơn 1”
Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét: “5 quả bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.

HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.
HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét: “Bên trái có 3 quảbóng. Bên phải có 3 quả bóng, số bóng bên trái và số bóng bên phải bằng nhau”.
Ta nói: “3 bằng 3”, viết 3 = 3. Dấu “=” đọc là “bằng”.
HS lấy thẻ dấu = trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 3 = 3, đọc “3 bằng 3”.


HS tập viết các dấu (>, <, =) vào bảng con.
Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kếtquả vào vở. 
Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
HS chọn đồ vật có ghi số lớn hơn, rồi chia sẻ với bạn cách làm.
Tìm các ví dụ xung quanh lớp học, trong gia đình về so sánh số lượng rồi chiasẻ với các bạn.



	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 4     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 10.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Chơi trò chơi “Ghép thẻ” theo nhóm. 





B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài  1
HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng 



HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở: 4 < 6; 7 = 7.
Đối vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.
Bài 2
Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kếtquả vào vở.
Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
Bài 3.  HS lấy các thẻ số 4, 8, 5. 


	Mỗi nhóm dùng 2 bộ thẻ các số từ 1 đến 5 và 2 bộ thẻ các dấu (>, <, =) để ghép thành các mệnh đề đúng. Chẳng hạn:1 <5;4 = 4;3>2; ...
Các nhóm kiểm tra chéo kết quả của nhau, nhóm nào lập được nhiều mệnh đềđúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.
HS rút ra nhận xét qua trò chơi: Để so sánh đúng hai số cần lưu ý điều gì?
HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét: “5 khối lập phương nhiều hơn 3 khối lập phương”,ta có: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3.
HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo vàviết kết quả vào vở: 4 < 6; 7 = 7.
Đối vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.
HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kếtquả vào vở.
Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
HS lấy các thẻ số 4, 8, 5. Đố bạn chọn ra
thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp


	
	



C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.1ueyeci][bookmark: bookmark=id.va0lgw][bookmark: bookmark=id.3f9o44p][bookmark: bookmark=id.4eelx0b]Bài 4 HS quan sát tranh, đếm và chỉ ra bạn có ít viên bi nhất, bạn có nhiều viên bi nhất.
[bookmark: bookmark=id.18p6hfx]GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huốngbức tranh.
[bookmark: bookmark=id.36z2375][bookmark: bookmark=id.mzekjc][bookmark: bookmark=id.3sou03q][bookmark: bookmark=id.27u4abj]D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1m4cdey]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Để có thể so sánh chính xác hai số, em nhắn bạn điều gì?

	các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
Có thể thay bằng các thẻ sổ khác hoặc lấy ra 3 thẻ số bất kì (trong các số từ 0 đến 10) và thực hiện tương tự như trên


Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
HS đếm và chỉ ra bạn có ít viên bi nhất, bạn có nhiều viên bi nhất.







    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 5    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánhcác số trong phạm vi 10.
· Bước đầu biết tách số (7 gồm 2 và 5, 8 gồm 5 và 3, ...).
· Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Bài 1

HS quan sát tranh, đặt câu hỏi cho bạn 
HS đếm và nói số lượng, 
HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh số lượng 
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 2. HS thực hiện theo nhóm 

Lưu ý :Để HS được luyện tập nhiều hơn, GV có thể gợi ý cho HS chỉ ra các đồvật với số lượng khác nhau, chẳng hạn: chỉ ra 5 đồ vật, chỉ ra 7 đồ vật, ... Hoặc lấy ra những đồ vật có số lượng khác nhau, chẳng hạn: Lấy ra 8 đồ vật, ... GV cũng cóthể tổ chức thành trò chơi theo nhóm hoặc theo cặp. HS tự đưa ra yêu cầu để bạncùng nhóm, cùng cặp thực hiện.
C. Hoạt động vận dụng
Bài 3. HS thực hiện các hoạt động sau:


D/Củng cố, dặn dò
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?

	
HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
HS đặt câu hỏi cho bạn về số lượng người và mỗi loại đồ vật có trong bứctranh. HS đếm và nói số lượng

HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh số lượng liên quan đến tình huống bức tranh.
HS thực hiện theo nhóm 
Quan sát hình vẽ, đếm và gọi tên 9 đồ vật trong hình.
Lấy từ bộ đồ dùng học tập 7 đồ vật.






Đếm số quả bóng, số kẹo, số vòng tay, số ngón tay rồi nêu số thích họp.


Cá nhân quan sát tranh, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa.
HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau 



	

    GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 5     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10; đọc, viết, so sánhcác số trong phạm vi 10.
· Bước đầu biết tách số (7 gồm 2 và 5, 8 gồm 5 và 3, ...).
· Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Bài 4. Thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm bàn:

[bookmark: bookmark=id.4gd3m5p]HS lấy các thẻ số từ 0 đến 10: 
[bookmark: bookmark=id.2vidwdi]HS có thể tự đặt các yêu cầu tương tự để thực hành trong nhóm.
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 5: HS quan sát tranh, đếm từng hình rồi ghi kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark=id.38xjscj]

Lưu ý: HS có thể sử dụng ngón tay hoặc các đồ vật trực quan để hồ trợ tìm số lượng mỗi loại hình.


C. Hoạt động vận dụng
Bài 6: HS quan sát tranh, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa.
HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả.
GV giới thiệu cho HS các loại hoa, 
hoa duyên linh
hoa mẫu đơn
hoa mai trắng 
hoa dừa cạn 
hoa ly 
hoa bướm 

D/Củng cố, dặn dò
Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?

	
a) Tìm các thẻ ghi số bé hơn 5; 
b) Tìm các thẻghi số lớn hơn 7; 
c) Lấy ra các thẻ số 6, 3, 7, 2 rồi sắp xếp các thẻ số đó theo thứ tựtừ bé đến lớn.




Cá nhân HS quan sát tranh, đếm từng loại hình vuông, hình tròn, hình tamgiác, hình chữ nhật trong tranh rồi ghi kết quả vào vở.
HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả: Có tất cả 4 hìnhvuông, 10 hình chữ nhật, 6 hình tam giác và 4 hình tròn.


Cá nhân quan sát tranh, đếm số cánh hoa của mỗi bông hoa.
HS chia sẻ kết quả với bạn, cùng nhau kiểm tra kết quả.
có 3 cánh
có 4 cánh
có 10 cánh
có 5 cánh
có 6 cánh
có 8 cánh
Hãy kể những loại hoa mà em biết.
Khuyến khích HS về nhà quan sát các bông hoa trong tự nhiên, đếm số cánhhoa, tìm hiểu thêm về những bông hoa có 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, ...



	

    GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 5     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM VUI HỌC TOÁN
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nghe hát, vận động theo nhịp và chơi trò chơi, thông qua đó củng cố kĩ năngđếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.2k1ppjv]Làm các số em thích bằng các vật liệu địa phương, biểu diễn các số bằngnhiều cách khác nhau.
· [bookmark: bookmark=id.z6zzro]Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữnhật gắn với các biển báo giao thông.
· [bookmark: bookmark=id.3j6nifh]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động 1. Nghe hát, vận động theo nhịp và giơ ngón tay đúng số lượng




[bookmark: bookmark=id.qwdyu4]Khi giơ một số ngón tay, GV yêu cầu HS phải nói đúng số lượng ngón tay vừa giơ.
[bookmark: bookmark=id.2p69klc][bookmark: bookmark=id.4a0zadj][bookmark: bookmark=id.1q1brpq][bookmark: bookmark=id.14bjut5]B/ Hoạt động 2. Tạo thành các số em thích
HS thực hiện theo nhóm:
[bookmark: bookmark=id.3ob7dgy][bookmark: bookmark=id.23ghnor]
Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.ilrxwk]Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.
C. Hoạt động 3. Thể hiện số bằng nhiều cách
HS thực hiện theo nhóm:
[bookmark: bookmark=id.2gvnjns][bookmark: bookmark=id.w0xtvl]Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.3g0lcje][bookmark: bookmark=id.2uatfmt][bookmark: bookmark=id.1v5vmr7][bookmark: bookmark=id.4f5j5f0][bookmark: bookmark=id.19g3pum]D/ Hoạt động 4. Tìm hiểu biển báo giao thông
HS thực hiện theo nhóm hoặc thực hiện chung cả lớp:

[bookmark: bookmark=id.3tfr8if]GV giới thiệu choHS: Trong hình vẽ, thứ tự từ trái qua phải là các biển báo: đường dành cho ô tô, đường dành cho người tàn tật, đường dành cho người đi bộ cắt ngang và đường cấmđi ngược chiều.
D. [bookmark: bookmark=id.28l1iq8][bookmark: bookmark=id.37pzblu][bookmark: bookmark=id.1mv9ltn][bookmark: bookmark=id.46ux4hg][bookmark: bookmark=id.nqbsy1]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2m07ep9]
HS nói về hoạt động nào còn lúng túng, nếu làm lại sẽ làm gì.

	

HS nghe và vận động theo nhịp của bài hát “Em tập đếm”. HS giơ các ngón tay theo các số có trong lời bài hát.
[bookmark: bookmark=id.3aw1hhx]HS thực hiện theo cặp; đọc số, giơ ngón tay đúng số lượng của số vừa đọc và ngược lại.


Làm các số đã học (từ 0 đến 10) bằng các vật liệu khác nhau đã chuẩn bịtrước. Chẳng hạn ghép số bằng các viên sỏi, nặn số bằng đất nặn hoặc dùng dâythừng để tạo số, ...




Thê hiện các số đã học bằng nhiều cách: viết, vẽ, tô màu, ...
Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.




Nêu hình dạng của các biển báo giao thông trong hình vẽ.
HS lắng nghe



Chia sẻ hiểu biết về các biến báo giao thông. Nhận ra biến cấm thường cómàu đỏ.

HS nói cảm xúc sau giờ học.
[bookmark: bookmark=id.115hox2]HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học


	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


TUẦN 6
Bài 16. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
[bookmark: bookmark802]I.MỤC TIÊU
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark803]- Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark804]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark805]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark806]II.CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark807]- Các que tính, các chấm tròn.
[bookmark: bookmark808]- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark809]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	[bookmark: bookmark812][bookmark: bookmark811][bookmark: bookmark810]A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark813]- Cho HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:
	

	+ Quan sát bức tranh trong SGK.
+ Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép cộng, chẳng hạn: “Có 4 con chim ở dưới sân. Có 2 con chim đang bay đến. Có tất cả bao nhiêu con chim?”, HS đếm rồi nói: “Có tất cả 6 con chim”.
	+ Chia sẻ trước lớp: đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng mà mình quan sát được.

	- GV hướng dần HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý đế HS chia sẻ những gì các em quan sát được từ bức tranh có liên quan đến phép cộng. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.
	- HS theo dõi

	[bookmark: bookmark817][bookmark: bookmark816][bookmark: bookmark815]B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
[bookmark: bookmark818]
	
- Quan sát hình vẽ “chong chóng” trong khung kiến thức trang 38.

	- GV nói: 	Bạn gái bên trái có 3 chong chóng - Lấy ra 3 chấm tròn;
	

	Bạn gái bên phải có 1 chong chóng - Lấy ra 1 chấm tròn.
	

	Để biết có tất cả bao nhiêu chong chóng (hay chấm tròn) ta thực hiện phép cộng 3 + 1.
	- HS nói: 3 + 1=4.


	2.HS thực hiện tương tự với hình vẽ “chim bay” trong khung kiến thức trang 38 và nói kết quả phép cộng. 4 + 2 = 6.
[bookmark: bookmark822]GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói : Có... Có... có tất cả...
	

	3.Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark824]GV nêu một số tình huống. HS đặt phép cộng tương ứng. GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép cộng rồi gài kết quả vào thanh gài.
[bookmark: bookmark825]Theo nhóm bàn, HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng và tính kết quả.
	

	[bookmark: bookmark828]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark829][bookmark: bookmark827][bookmark: bookmark826]Bài 1
[bookmark: bookmark830]- GV hướng dẫn HS cách làm 1 phép tính.
[bookmark: bookmark831][bookmark: bookmark832]- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính), rồi ghi phép tính vào vở.
	

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.


	- GV có thể nêu ra một vài phép tính khác để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
	

	[bookmark: bookmark836][bookmark: bookmark835][bookmark: bookmark834]Bài 2
[bookmark: bookmark837]- Cho HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm đê tìm kết quả phép tính).
	
- HS thảo luận với bạn về kết quả tính được, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân.
Chia sẻ trước lóp.

	- GV chốt lại cách làm bài.
	

	[bookmark: bookmark842][bookmark: bookmark841][bookmark: bookmark840]Bài 3
[bookmark: bookmark843]- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống theo bức tranh rồi đọc phép tính tưomg ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ câu a): Bên trái có 3 chú mèo. Bên phải có 2 chú mèo. Có tất cả bao nhiêu chú mèo? Phép tính tương ứng là: 3 + 2 = 5.
	
-  HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống theo bức tranh rồi đọc phép tính tưomg ứng. Chia sẻ trước lớp.


	[bookmark: bookmark846][bookmark: bookmark845][bookmark: bookmark844]D. Hoạt động vận dụng
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
	
- HS thực hiện 

	[bookmark: bookmark849][bookmark: bookmark848][bookmark: bookmark847]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark850]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	

	[bookmark: bookmark814][bookmark: bookmark819][bookmark: bookmark820][bookmark: bookmark821][bookmark: bookmark823][bookmark: bookmark833][bookmark: bookmark838][bookmark: bookmark839]- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	


[bookmark: bookmark856][bookmark: bookmark855][bookmark: bookmark854]Bài 17.                    PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (tiếp theo)
[bookmark: bookmark857]I.MỤC TIÊU
- Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark858]- Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6 và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark859]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark860]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark861]II.CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark862]- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính.
[bookmark: bookmark863]- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark864]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	[bookmark: bookmark868][bookmark: bookmark866][bookmark: bookmark865]A.Hoạt động khởi động
Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 6 đã học.
	

	[bookmark: bookmark869][bookmark: bookmark870][bookmark: bookmark872]B.Hoạt động hình thành kiến thức
- Cho HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
	
- HS thực hiện 

	- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép tính).
[bookmark: bookmark874]- Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
	

	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
	- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark877]- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).

	- GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2.
Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
Dòng thứ tư được coi là Bảng cộng: Một số cộng 4.
Dòng thứ năm được coi là Bảng cộng: Một số cộng 5.
	

	
	

	[bookmark: bookmark881]C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark882][bookmark: bookmark880][bookmark: bookmark879]Bài 1
[bookmark: bookmark883]- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài, rồi viết kết quả vào vở.
[bookmark: bookmark884]
	

- HS thực hiện 
- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

	- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhấm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 4 + 1; 1 + 4; 5 + 1; 1 + 5; ...
	

	- Ở câu b), GV nên đặt câu hỏi đế HS quan sát và nêu nhận xét các phép tính trong từng cột, chẳng hạn: Khi đổi chồ hai số trong phép cộng thì kết quả phép cộng không thay đôi. HS lấy thêm ví dụ tương tự: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5; ...
	

	Bài 2. HS tự làm bài 2, nêu phép tính thích họp cho từng ô còn thiếu. HS trao đổi với bạn và giải thích lí do lựa chọn phép tính thích hợp. 
	
- Chia sẻ trước lớp.

	Bài 3. phân tích mầu rồi vận dụng đế tìm kết quả các phép tính cho trong bài.
	– HS quan sát 

	Bài 4. – Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.
	–  HS quan sát tranh, Chia sẻ trước lóp.

	a)Bên trái có 3 con ong. Bên phải có 3 con ong. Có tất cả bao nhiêu con ong?
	

	Ta có phép cộng 3 + 3 = 6. Vậy có tất cả 6 con ong.
	

	b)Có 3 bạn đang ngồi đọc sách. Có thêm 2 bạn đi đến. Có tất cá bao nhiêu bạn?
Ta có phép cộng 3 + 2 = 5. Vậy có tắt cả 5 bạn.
	

	[bookmark: bookmark889][bookmark: bookmark890][bookmark: bookmark892]D.Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
	

	[bookmark: bookmark893][bookmark: bookmark894][bookmark: bookmark896]E.Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark897]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark898]- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark873][bookmark: bookmark875][bookmark: bookmark876][bookmark: bookmark878][bookmark: bookmark885][bookmark: bookmark886][bookmark: bookmark887][bookmark: bookmark888][bookmark: bookmark891][bookmark: bookmark895]
Bài 18.                                              LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark903]- Cúng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark904]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark905]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark906]II.CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark907]- Các thẻ phép tính như ở bài 1.
[bookmark: bookmark908]- Một số tình huống thực tế đơn giản có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark909]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	[bookmark: bookmark912][bookmark: bookmark911][bookmark: bookmark910]A. Hoạt động khởi động
- Cho HS thực hiện các hoạt động sau:
	
- HS thực hiện 

	Chơi trò chơi “Truyền điện” để ôn tập cộng nhẩm trong phạm vi 6 như sau:
Bạn A đọc phép cộng rồi chỉ bạn B đọc kết quả. Nếu bạn B đọc kết quả đúng thì bạn B đọc tiếp phép cộng khác rồi chỉ bạn c đọc kết quả. Quá trình cứ tiếp tục như vậy, cuộc chơi dừng lại khi đến bạn đọc kết quả sai. Bạn đó thua cuộc.
[bookmark: bookmark917][bookmark: bookmark916][bookmark: bookmark915]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. GV tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm như sau: Một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả phép tính và ngược lại. Hoặc cũng có thể chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép tính rồi đố bạn viết kết quả thích hợp.
	- Chia sẻ: Cách cộng nhấm của mình; Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?





- HS thực hiện  

	
	


	[bookmark: bookmark920][bookmark: bookmark919][bookmark: bookmark918]Bài 2
[bookmark: bookmark921]- Cho HS tự tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 6 để tìm kết quả).
	
- HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.


	- GV chốt lại cách làm bài. Chú ý, trong phép cộng hai số mà có một sổ bằng 0 thì kết quả bằng số còn lại.
	

	[bookmark: bookmark926][bookmark: bookmark925][bookmark: bookmark924]Bài 3
[bookmark: bookmark927][image: ]Cho  HS quan sát các ngôi nhà và số ghi trên mỗi mái nhà để nhận ra các phép tính trong ngôi nhà có kết quả là số ghi trên mái nhà. HS lựa chọn số thích hợp trong mỗi ô có dấu ? của từng phép tính sao cho kết quả mỗi phép tính đó là số ghi trên mái nhà, ví dụ ngôi nhà số 5 có các phép tính: 3 + 2; 2 + 3; 4 + 1
GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	
- HS chia sẻ với bạn, đặt câu hỏi cho nhau, cùng tìm thêm các phép tính có thể đặt vào mỗi ngôi nhà. Chẳng hạn: Ngôi nhà số 5 còn có thể đặt thêm các phép tính:
1 +4; 5 + 0; 0 + 5.


	
	



	[bookmark: bookmark932][bookmark: bookmark931][bookmark: bookmark930]Bài 4
[bookmark: bookmark933]- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
	
Chia sẻ trước lớp.

	Ví dụ câu a): Trên cây có 2 con chim. Có thêm 3 con bay đến. Có tất cả bao nhiêu con chim? Ta có phép cộng 2 + 3 = 5. Vậy có tất cả 5 con chim.
	- HS làm tương tự với các trường hợp còn lại.


	[bookmark: bookmark935][bookmark: bookmark936][bookmark: bookmark938]C. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
	

	[bookmark: bookmark939][bookmark: bookmark940][bookmark: bookmark942]D. Củng cố, dặn dò
về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6
đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
	


[bookmark: bookmark913][bookmark: bookmark914][bookmark: bookmark922][bookmark: bookmark923][bookmark: bookmark928][bookmark: bookmark929][bookmark: bookmark934][bookmark: bookmark937][bookmark: bookmark941]

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 7    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.3w5662i]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.2baggab]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.379c39u][bookmark: bookmark=id.1memdhn][bookmark: bookmark=id.n9okm1][bookmark: bookmark=id.46e9w5g]Bài 1: GV hướng dẫn HS cách làm 1 phép tính.
[bookmark: bookmark=id.2ljk6d9][bookmark: bookmark=id.3kohz8v]GV có thể nêu ra một vài phép tính khác để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
Lưuý: Bài này trọng tâm là GV huớng dẫn HS cách tìm kết quả phép cộng. Ngoài chấm tròn, HS có thể dùng ngón tay, que tính, ... để tim ra kết quả của phép cộng.
[bookmark: bookmark=id.2yyq2ca][bookmark: bookmark=id.4jtfs4h][bookmark: bookmark=id.1zts9go][bookmark: bookmark=id.1e40ck3]Bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài 
[bookmark: bookmark=id.2d8y5fp]GV chốt lại cách làm bài.
[bookmark: bookmark=id.se8fni][bookmark: bookmark=id.1rj68j4][bookmark: bookmark=id.3cdvybb][bookmark: bookmark=id.3pt1uac][bookmark: bookmark=id.15tebmj][bookmark: bookmark=id.2qo41eq]Lưu ý: Ở bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau(có thể nhẩm, có thể dùng chấm tròn, que tính, ngón tay,...), 
	
Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính), rồi ghi phép tính vào vở.
[bookmark: bookmark=id.10ougl2]Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.



Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm đê tìm kết quả phép tính).
HS thảo luận với bạn về kết quả tính được, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân.
Chia sẻ trước lóp.


	

	[bookmark: bookmark=id.4bitr6x]Bài 3: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống theo bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ câu a): Bên trái có 3 chú mèo. Bên phải có 2 chú mèo. Có tất cả bao nhiêu chú mèo? Phép tính tương ứng là: 3 + 2 = 5.
D. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark=id.k3mepy][bookmark: bookmark=id.3439xdr][bookmark: bookmark=id.24yc4i5]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1j8k7lk]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	
Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống theo bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ câu a): Bên trái có 3 chú mèo. Bên phải có 2 chú mèo. Có tất cả bao nhiêu chú mèo? Phép tính tương ứng là: 3 + 2 = 5.
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 7    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (tiếp theo) ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6 và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.3uxlpbt]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.2a2vzjm]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 6 đã học.
[bookmark: bookmark=id.4025kda][bookmark: bookmark=id.gxk8tv][bookmark: bookmark=id.30x7rho][bookmark: bookmark=id.1g2i1ph]B/ Hoạt động hình thành kiến thức
HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS tự tìm kết quả từng phép tính dưới dạng tròchơi theo cặp/nhóm: Bạn A rút một thẻ rồi đọc phép tính; bạn B nêu kết quả phép tính đó (có thể viết kết quả ra bên cạnh hoặc mặt sau).
GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.

	Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 6 đã học.


Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép tính).



	

	
[bookmark: bookmark=id.ucq4sw][bookmark: bookmark=id.3ecdngp]GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 6 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
[bookmark: bookmark=id.1thnxoi]HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark=id.4dhbgcb][bookmark: bookmark=id.2smlqk4]GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2.
Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
Dòng thứ tư được coi là Bảng cộng: Một số cộng 4.
Dòng thứ năm được coi là Bảng cộng: Một số cộng 5.

	
Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).






    GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 7     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 (tiếp theo) ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6 và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 6.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3rrjjfq][bookmark: bookmark=id.m243vc][bookmark: bookmark=id.26wttnj][bookmark: bookmark=id.361rmj5]Bài 1: Cá nhân HS làm bài 1: 

Lưu ý: Bài này trọng tâm là tính nhâm rồi nêu kết quả. Nếu HS chưa nhẩm được ngay thì vẫn có thế dùng ngón tay, que tính, ... đế tìm kết quả. GV nên hướng dẫn HS vận dụng Bảng cộng trong phạm vi 6 để tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.456pfer]GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhấm, 
[bookmark: bookmark=id.2kbzpmk]câu b GV nên đặt câu hỏi 

	
Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài, rồi viết kết quả vào vở.
Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.
HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 4 +1; 1+ 4; 5 +1; 1 + 5; ...

HS quan sát và nêu nhận xét các phép tính trong từng cột, chẳng hạn: Khi đổi chồ hai số trong phép cộng thì kết quả phép cộng không thay đôi. HS lấy thêm ví dụ tương tự: 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5; ...


	

	Bài 2. HS tự làm bài 2, nêu phép tính thích họp cho từng ô còn thiếu. HS trao đổi với bạn và giải thích lí do lựa chọn phép tính thích hợp. Chia sẻ trước lớp.
Bài 3. HS quan sát phân tích mầu rồi vận dụng đế tìm kết quả các phép tính cho trong bài.
Lưu ý: GV hướng dẫn HS cách làm các bài có số 0 trong phép cộng ( một số cộng với 0 có kết quả bằng chính số đó). GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. 
Bài 4. Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huốngtrong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.
[bookmark: bookmark=id.zh9zud][bookmark: bookmark=id.2xr5lll][bookmark: bookmark=id.1ym7spz][bookmark: bookmark=id.1cwfvte][bookmark: bookmark=id.4ilvbds]
D/ Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạmvi 6.
[bookmark: bookmark=id.2c1dop0][bookmark: bookmark=id.r6nywt][bookmark: bookmark=id.3ww3eh7][bookmark: bookmark=id.3b6bhkm]E/Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1qblrsf][bookmark: bookmark=id.4ab9ag8]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	HS tự làm bài 2, nêu phép tính thích họp cho từng ô còn thiếu. HS trao đổi với bạn và giải thích lí do lựa chọn phép tính thích hợp. Chia sẻ trước lớp.
HS quan sát phân tích mầu rồi vận dụng đế tìm kết quả các phép tính cho trong bài.
HSnhắc lại một số cộng với 0 có kết quả bằng chính số đó.
HS trong lớp lấy thêm ví dụ phép cộng với số 0.

HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huốngtrong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạmvi 6 đế hôm sau chia sẻ với các bạn.





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 8	   
                                                    MÔN: TOÁN
                                          BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Cúng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.32vpgn2]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 6 đã học vàogiải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.1i0zquv]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
HS thực hiện các hoạt động 








B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.19qdpxb]Bài 1. GV tổ chức cho 
	
Chơi trò chơi “Truyền điện” để ôn tập cộng nhẩm trong phạm vi 6 như sau:
Bạn A đọc phép cộng rồi chỉ bạn B đọc kết quả. Nếu bạn B đọc kết quả đúng thì bạnB đọc tiếp phép cộng khác rồi chỉ bạn c đọc kết quả. Quá trình cứ tiếp tục như vậy,cuộc chơi dừng lại khi đến bạn đọc kết quả sai. Bạn đó thua cuộc.
[bookmark: bookmark=id.3tq18l4]Chia sẻ: Cách cộng nhấm của mình; Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cầnlưu ý điều gì?
HS chơi theo nhóm như sau: Một bạn lấyra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả phép tính và ngược lại. Hoặc cũng cóthể chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép tính rồi đố bạn viết kết quả thích hợp.


	

	[bookmark: bookmark=id.11frozr]Bài 2 
[bookmark: bookmark=id.20kphvd]
GV chốt lại cách làm bài. Chú ý, trong phép cộng hai số mà có một sổ bằng 0 thì kết quả bằng số còn lại.
[bookmark: bookmark=id.3yul3ml]Bài 3: Cá nhân HS quan sát các ngôi nhà và số ghi trên mỗi mái nhà để nhận ra cácphép tính trong ngôi nhà có kết quả là số ghi trên mái nhà. 
GV chốt lại cách làm bài. 
Lưu ý: GV có thế tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm với các ngôi nhà số bằng giấy bìa, HS tự hoàn thiện các phép tính có kết quả tương ứng với kết quả ghi trên mỗi mái nhà, chẳng hạnnhư hình vẽ bên.
[bookmark: bookmark=id.1sa3gxt][bookmark: bookmark=id.3d4t6q0][bookmark: bookmark=id.4c9qzlm][bookmark: bookmark=id.2rf19tf]Bài 4: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảyra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.43z4yo2][bookmark: bookmark=id.1jzhg09][bookmark: bookmark=id.2j4f8vv][bookmark: bookmark=id.y9pj3o]
D. Củng cố, dặn dò
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6
đế hôm sau chia sẻ với các bạn.
	Cá nhân HS tự tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 6 để tìm kết quả).
[bookmark: bookmark=id.3lff7nk]HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.
HS lựa chọn số thích hợp trong mỗi ô có dấu ? của từng phép tính sao cho kết quả mỗi phép tính đó là số ghi trên mái nhà
Khuyến khích HS suynghĩ và nói theo cách của các em.





HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảyra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 6.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 8   
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.3voixqi]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào
giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.2att7yb]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Quan sát bức tranh trong SGK
[bookmark: bookmark=id.22j770r]HS hoạt động theo cặp (nhóm bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động:








B. [bookmark: bookmark=id.v3nd7l]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.3f3avve][bookmark: bookmark=id.hohh8k]GV chốt lại cách tìm kết quả một phép cộng (có thể hướng dẫn HS: ngoài chấm tròn có thế sử dụng que tính, ngón tay, ... để tìm kết quả phép tính).
	Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phépcộng, chẳng hạn:
 Có 6 con chim trên cây. Có 4 con chim đang bay đến. Để biết có tất cả baonhiêu con chim, ta thực hiện phép cộng 6 + 4 = 10. Có tất cả 10 con chim.
 Có 4 bạn đang chơi bập bênh. Có 4 bạn khác đang đi tới. Để biết có tất cảbao nhiêu bạn, ta thực hiện phép cộng 4 + 4 = 8. Có tất cả 8 bạn.
[bookmark: bookmark=id.31o4zwd]Chia sẻ trước lóp: đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhaunói một tình huống có phép cộng mà mình quan sát được.
Tương tự HS tìm kết quả các phép cộng còn lại: 6 + 4; 5 + 4; 4 + 4.


	

	GV chốt lại cách tìm kết quả một phép cộng (có thể hướng dẫn HS: ngoài chấm tròn có thế sử dụng que tính, ngón tay, ... để tìm kết quả phép tính).
[bookmark: bookmark=id.1u8l637]Hoạt động cả lớp:
GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện ở trên và nói: 4+ 3 = 7; 6 + 4 = 10; 5 + 4 = 9; 4 + 4 = 8.
[bookmark: bookmark=id.4e88or0]Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark=id.2tdiyyt]GV nêu một số tình huống. HS nêu phép cộng tương ứng. GV hướng dẫn HS tìm kết quả phép cộng theo cách vừa học rồi gài phép cộng và kết quả vào thanh gài.
 
Lưu ý: Tuỳ theo đối tượng HS và điều kiện thực tế, GV có thể khuyến khích HS tư duy, chẳng hạn: Để tìm kết quả phép tính, không dùng các chấm tròn mà hãy tưởng tượng trong đầu để tìm kết quả.
	HS sử dụng các chấm tròn để tìm kết quả phép cộng: 4 + 3, rồi viết và đọc kết quả 4 + 3 = 7.
Tương tự HS tìm kết quả các phép cộng còn lại: 6 + 4; 5 + 4; 4 + 4.






HS tự nêu tình huống ưrơng tự rồi đố nhau đưa ra phép cộng (làm theo nhóm bàn).





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm








                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 8    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép cộng trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào
giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3sigruf][bookmark: bookmark=id.27nr228][bookmark: bookmark=id.mt1ca1]Bài 1
[bookmark: bookmark=id.36souxu]Lưu ý: Bài này trọng tâm là hướng dần cách tìm kết quả phép cộng. Ngoài việc sử dụng chấm tròn, HS có thể dùng ngón tay, que tính, ... để tìm kết quả. GV có thể nêu thêm một số phép cộng khác để HS rèn kĩ năng tìm kết quả phép tính.
[bookmark: bookmark=id.3k7uqwv]Bài 2 Cá nhân 
Lưu ý: Ở bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhaucó thê nhâm, có thể dùng chấm tròn, que tính, ngón tay, ...), GV không nên yêu cầu HS chỉ điền kết quả mà nên nhấn mạnh vào cách các em tìm kết quả phép tính. GVcó thể đưa thêm các phép tính khác để HS rèn kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
	

Cá nhân HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm để tìm kết quả phép tính).
[bookmark: bookmark=id.1lxz55n]Đối vở, đặt và trả lời câu hỏi về các phép tính vừa thực hiện. Chia sẻ trước lớp.
HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.
[bookmark: bookmark=id.1zd514o]
HS đổi vở, chữa bài, cùng nhau kiểm tra kết quả các phép tính đã thực hiện.
Trò chơi: Đố bạn
8 + 1 = 9          5 + 5 = 10    7 + 1 = 8
6 + 3 = 9          4 + 3 =   7    8 + 2 = 10
9 + 1 = 10        6 + 2 =   8     5 + 3 = 8


	

	[bookmark: bookmark=id.3xn0mvw]Bài 3 Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huốngtheo bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.2csax3p]GV chốt lại cách làm. GV có thể đưa ra một vài ví dụ mẫu khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. 
GV khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.rxl7bi][bookmark: bookmark=id.3bx8pzb][bookmark: bookmark=id.1r2j074][bookmark: bookmark=id.4b26iux]D/ Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.2q7gt2q][bookmark: bookmark=id.24how65][bookmark: bookmark=id.3pcelyc][bookmark: bookmark=id.15cr3aj]
E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.jmz6dy][bookmark: bookmark=id.33mmp1r]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huốngtheo bức tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.





HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trongphạm vi 10.
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạmvi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 9    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.3h1sl0s]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.1w72v8l]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.38r6k38]

B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3m6cg29][bookmark: bookmark=id.2n1en6n][bookmark: bookmark=id.126oxeg][bookmark: bookmark=id.21bmqa2]Bài 1: Cá nhân HS làm bài 1:
Quan sát tranh minh hoạ và quan sát các thanh chấm tròn. 


                        6 + 3 = ?


                       1 + 7 = ?


                         5 + 5 = ?
	
Chơi trò chơi “Truyền điện” về phép tính cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.1nwgub1]Chia sẻ: Cách cộng nhẩm của mình; Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?
Đọc hiểu yêu cầu đề bài.
Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.
Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .
[bookmark: bookmark=id.4lba8xv]HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho cùng phép tính tương ứng.



	

	[bookmark: bookmark=id.2eqsm93]Bài 2: Cá nhân HS tự làm bài 2:
Quan sát tranh minh hoạ các số ghi trên mỗi cái xẻng treo trên giá và các phép tính đượcnêu trên mặt các xô.
 Tìm kết quả các phép cộng nêu trên và chọn số thích họp ghi trên xẻng.
 Thảo luận với bạn về cách làm. Chia sẻ trước lóp.
[bookmark: bookmark=id.tw2wgw]GV chốt lại cách làm bài.
[bookmark: bookmark=id.2s5yi84]Bài 3: Cá nhân 
· [bookmark: bookmark=id.17b8sfx]GV chốt lại cách làm bài, khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. Khuyến khích HS tự nêu thêm ví dụ như các phép tính trong từng cột rôi đố nhau tìm kết quả phép tính.
[bookmark: bookmark=id.3rawb3q][bookmark: bookmark=id.llgvjc][bookmark: bookmark=id.26g6lbj][bookmark: bookmark=id.35l4e75]Bài 4: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.44q272r]GV khuyến khích HS suy nghĩ, nói theo cách của các em và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.z0mrid][bookmark: bookmark=id.3j0aa66][bookmark: bookmark=id.1y5kkdz][bookmark: bookmark=id.2jvchak]C. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.2xaid9l][bookmark: bookmark=id.1cfsnhe][bookmark: bookmark=id.3wfg657][bookmark: bookmark=id.4i5831s]D/ Củng cố, dặn dò
	HS tự làm bài 2:
Quan sát tranh minh hoạ các số ghi trên mỗi cái xẻng treo trên giá và các phép tính đượcnêu trên mặt các xô.
Tìm kết quả các phép cộng nêu trên và chọn số thích họp ghi trên xẻng.
 Thảo luận với bạn về cách làm. Chia sẻ trước lóp.

HS tự làm bài 3: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài. Nhận xét kết quả của các phép tính trong mỗi cột và giải thích cho bạn nghe. 
7 + 1 = 8; 1+7 = 8; vậy 7 cộng 1 cũng bằng 1 cộng 7.
Ví dụ câu a): Trong hàng rào có 4 con gà. Có 3 con gà đang đi đến. Có tất cả bao nhiêu con gà? Ta có phép cộng: 4 + 3 = 7. Vậy có tất cả 7 con gà.
Vậy phép tính thích hợp là 4 + 3 = 7.
[bookmark: bookmark=id.1kqeoey]HS làm tương tự trường hợp còn lại.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 9    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo) ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.1456mju][bookmark: bookmark=id.3o4u57n]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.. Phát triển các NL toán học
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 10 đã học.
B/ Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.2u4g7di][bookmark: bookmark=id.199qhlb]Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS tự tìm kết quả từng phép tính dưới dạng trò chơi Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. 
HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
[bookmark: bookmark=id.3t9e094]GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
GV tổng kết:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.

	
HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 10 đã học

Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...
Trò chơi theo cặp/nhóm: Bạn A rút một thẻ rồi đọc phép tính trên đó, đố bạn B nêu kết quả phép tính.
Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định.
1 + 1 = 2         2 + 1 = 3        3 + 1 = 4
1 + 2 = 3         2 + 2 = 4        3 + 2 = 5


	

	
GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2.
Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
Dòng thứ chín được coi là Bảng cộng: Một số cộng 9.

	
Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.
[bookmark: bookmark=id.njykoq]HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìmẦé/ quả (làm theo nhóm bàn).
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 9     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo) ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế..
· Phát triển các NL toán học
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.10z4gnr][bookmark: bookmark=id.2ltu6fy][bookmark: bookmark=id.46ojw85][bookmark: bookmark=id.3kyrzbk]Bài 1: Cá nhân
 Lưu ý: Bài này trọng tâm là tính nhẩm rồi nêu kết quả. Nếu HS chưa nhẩm được ngay thì vẫn có thể dùng ngón tay, que tính, ... để tìm kết quả. GV nên hướng dẫn HS vận dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 để tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.4k3ps76]GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, 
[bookmark: bookmark=id.2dj85ie][bookmark: bookmark=id.soifq7]Bài 2: Cá nhân 
GV chốt lại cách làm bài. Có thể tổ chức thành trò chơi chọn thẻ “kết quả” đề gắn với thẻ “phép tính” tương ứng.

	
HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
[bookmark: bookmark=id.20429jd]Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau; đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.
HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.  7+1; 1+7;  8 +2;  2 +8;

HS tự làm bài 2: Thực hiện tính cộng để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Thảo luận với bạn về chọn ô có sổ chỉ kết quả thích hợp; 
Chia sẻ trước lớp.



	

	



[bookmark: bookmark=id.2qye1hf]Bài 3: Cá nhân 

GV nên khuyến khích HS suy nghĩ, nói theo cách cúa các em và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

[bookmark: bookmark=id.258m4ku][bookmark: bookmark=id.163obp8][bookmark: bookmark=id.3q3bud1]D. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.kdwesn][bookmark: bookmark=id.1jiu7o9][bookmark: bookmark=id.34djxgg]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.43ihqc2][bookmark: bookmark=id.2ins0jv]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
a) Hai đội chơi kéo co. Bên trái có 5 bạn. Bên phải có 5 bạn. Có tất cả bao nhiêu bạn? Phép tính tương ứng là 5 + 5 = 10.
b) Có 7 bạn đang trồng cây. Thêm 2 bạn cầm bình tưới đi đến. Có tất cả bao nhiêu bạn? Phép tính tương ứng là 7 + 2 = 9.



Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 đe hôm sau chia sẻ với các bạn.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 10    
                                                    MÔN: TOÁN
                                                 BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.pig9u4]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.39i3shx]Phát triến các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tể gắn với gia đình em. 
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1gcs1s6][bookmark: bookmark=id.2fhpuns][bookmark: bookmark=id.40cfkfz]Bài 1: 
Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm, chuẩn bị sằn các thẻ phép tính, một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả phép tính và ngược lại. Hoặc cũng có thể chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép tính rồi đố bạn viết kết quả thích hơp.
[bookmark: bookmark=id.4drlgf0]Bài 2: Cá nhân 
Lưu ý: Bài này trọng tâm là tính nhẩm rồi nêu kết quả. GV có thể nêu ra một vài phép tính khác để HS củng cố kĩ năng tỉnh nhẩm, hoặc 

	
HS chơi trò chơi “Đố bạn” đề ôn tập Bảng cộng trong phạm vi 10.

HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (thể hiện trong các thẻ ghi phép tính).
    2 + 6        3 + 4        5 + 2       7 + 3 

    8 + 0         4 + 2       6 + 3       8 + 1
HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng cộng trong phạm vi 10 để tính).
[bookmark: bookmark=id.2swvqmt]Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quả của mỗi phép tính. Chia sẻ trước lớp.


	

	[bookmark: bookmark=id.2773tq8][bookmark: bookmark=id.18260um][bookmark: bookmark=id.3s1tjif][bookmark: bookmark=id.mce3y1]Bài 3: Cá nhân HS quan sát các ngôi nhà và số ghi trên mỗi mái nhà để nhận ra các phép tính trong ngôi nhà có kết quả là số ghi trên mái nhà. 

GV chốt lại cách làm. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

Bài 4. Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
[bookmark: bookmark=id.1lhbwtn]Lưu ý: Đây chính là bài toán giúp HS tập dượt thao tác “tạo thành 10” – một thao tác cơ bản trong thực hiện các phép tính cộng, trừ có nhớ (trong phạm vi 20) mà HS sẽ được học ở lớp 2.
[bookmark: bookmark=id.45gzfhg][bookmark: bookmark=id.3jr7ikv][bookmark: bookmark=id.1ywhsso][bookmark: bookmark=id.zrjzx2][bookmark: bookmark=id.2km9pp9]C. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3x6dejw][bookmark: bookmark=id.1d6pvw3][bookmark: bookmark=id.4iw5bgh][bookmark: bookmark=id.2y1floa]D/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2cbnorp][bookmark: bookmark=id.rgxyzi]Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
	HS lựa chọn số thích họp trong mỗi dấu ? của từng phép tính sao cho kết quả mỗi phép tính đó là số ghi trên mái nhà, 
ví dụ ngôi nhà ghi sô 7 có các phép tính: 5 +2; 4+ 3 ;6+ 1 .
[bookmark: bookmark=id.36c1mlu]HS chia sẻ với bạn, đặt câu hỏi cho nhau, cùng tìm thêm các phép tính có thế đặt vào mỗi ngôi nhà.

Vấn đề đặt ra là: Tìm hai số để khi cộng lại ta được kết quả là 10, nghĩa là: Nếu chọn trước một số thì cần tìm số còn lại sao cho cộng hai số ta được kết quả là 10. Dựa vào Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm số còn lại. 
Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm




                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 10    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : KHỐI HỘP CHỮ NHẬT – KHỐI LẬP PHƯƠNG
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
	Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.j6by1y]	Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
	Phát triển các NL toán học
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.1a0nq00][bookmark: bookmark=id.3u0b8nt][bookmark: bookmark=id.295livm][bookmark: bookmark=id.2uvdfs7]Thực hiện theo nhóm


[bookmark: bookmark=id.oavt3f][bookmark: bookmark=id.38ajbr8]B/ Hoạt động hình thành kiến thức
GV hướng dẫn HS quan sát một khối hộp chữ nhật, xoay, lật, chạm vào các mặt của khối hộp chữ nhật đó và nói: “Khối hộp chữ nhật”.

HS thực hành theo nhóm yêu cầu: xếp riêng đồ vật thành hai nhóm (các đồ vật dạng khối hộp chữ nhật, các đồ vật có dạng khối lập phương).





	
HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, các bạn trong nhóm cầm đồ vật, chia sẻ hiểu biết về hình dạng cùa đồ vật đó.

HS thực hiện lần lượt các thao tác sau dưới sự hướng dẫn của GV:
HS lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau.
HS lấy ra một số khối hộp chữ nhật với màu sác và kích thước khác, nói: “Khối hộp chữ nhật”.
HS cầm hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật nói: “Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật”.
[bookmark: bookmark=id.47fh4mu]Thực hiện thao tác tương tự với khối lập phương.


	

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. HS thực hiện theo cặp:






[bookmark: bookmark=id.2zzxato][bookmark: bookmark=id.4kun0lv][bookmark: bookmark=id.1f57l1h][bookmark: bookmark=id.3z4v3pa]Bài 2: Cá nhân 
GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.





[bookmark: bookmark=id.1skdh0i][bookmark: bookmark=id.3df36sp][bookmark: bookmark=id.4ck0zob][bookmark: bookmark=id.tffo4w]D/ Hoạt động vận dụng
Bài 3. Thực hiện theo nhóm

[bookmark: bookmark=id.2rpb9w4][bookmark: bookmark=id.3qu92rq][bookmark: bookmark=id.25zjczj][bookmark: bookmark=id.16ulk3x]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.l4tn7c]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?
· [bookmark: bookmark=id.354h5v5]
	
HS xem tranh và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, đồ vật nào có dạng khối lập phương. Chắng hạn: Tủ lạnh có dạng khối hộp chữ nhật, con súc sắc có dạng khối lập phương.
HS có thể kể thêm các đồ vật xung quanh lớp học có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
[bookmark: bookmark=id.2ea5dx3]HS tự đếm số khối hộp chữ nhật, khối lập phương ở mỗi hình vẽ. Chia sẻ kết quả. 
Cá nhân HS suy nghĩ, sử dụng các khối hộp chữ nhật, khối lập phương để ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích. Mời bạn xem hình mới ghép được và nói cho bạn nghe ý tưởng ghép hình của mình.
Thực hiện theo cặp hoặc theo nhóm: Kể tên các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương trong thực tế. Chia sẻ trước lớp.
· Về nhà, em hãy quan sát xem những đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật, những đồ vật nào có dạng khối lập phương để hôm sau chia sẻ với các bạn.



  

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 10     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LÀM QUEN VỚI PHÉP TRỪ -DẤU TRỪ 
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Làm quen với phép trừ qua các tình huống có thao tác bớt, nhận biết cách sử dụng các dấu (-, =).
· [bookmark: bookmark=id.1bz5f5e]Nhận biết ý nghĩa của phép trừ (với nghĩa bớt) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.
· [bookmark: bookmark=id.3vysxt7]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau (theo cặp hoặc nhóm bàn):
GV hướng dẫn HS xem tranh, giao nhiệm vụ và gợi ý để HS chia sẻ những gì các em quan sát được.
B/ Hoạt động hình thành kiến thức
GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Bớt đi... Còn ... 


Hoạt động cả lớp:
GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác HS vừa thực hiện.
GV giới thiệu phép trừ, dấu trừ
GV giới thiệu cách diễn đạt bằng kí hiệu toán học 5-2 = 3.
Củng cố kiến thức mới:
GV nêu tình huống khác, 
C/ Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Cá nhân 
GV chốt lại cách làm bài, gợi ý để HS sử dụng mẫu câu khi nói về các bức tranh: Có... Bớt đi... Còn...

Bài 2. Cá nhân 
GV chốt lại cách làm bài.




Bài 3. Cá nhân 



D/ Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ (với nghĩa bớt) rồi chia sẻ với bạn, 
E. Củng cố, dặn dò
Bài hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	Quan sát bức tranh tình huống.
Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh, chẳng hạn: Có 5 con chim đậu trên cây. Có 2 con bay đi. Trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
Lấy ra 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?
HS nói, chẳng hạn: “Có 5 que tính. Bớt đi 2 que tính. Còn lại 3 que tính”.
HS làm tương tự với các chấm tròn: Lấy ra 5 chấm tròn. Bớt đi 2 chấm tròn. Hỏi còn lại bao nhiêu chấm tròn?
HS nghe: nhìn 5-2 = 3; đọc năm trừ hai bằng ba.
HS đặt phép trừ tương ứng rồi gài thẻ phép tính vào thanh gài. 
Theo nhóm (bàn), HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trừ.
HS làm bài 1: HS quan sát tranh, 
Đọc phép tính và nêu số thích họp ở ô dấu ? rồi ghi phép tính 3-1=2 vào vở.
Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tưong ứng. Chia sẻ trước lớp.
HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ; Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng tranh vẽ, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lóp.
HS quan sát các tranh vẽ, nêu phép tính phù hợp với mỗi tranh vẽ dựa trên sơ đồ đã cho, suy nghĩ và kể cho bạn nghe một tình huống theo mỗi tranh vẽ. Chia sẻ trước lớp.

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ (với nghĩa bớt) rồi chia sẻ với bạn






    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 11    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.1j26zc9]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.431ui02]Phát triến các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

Quan sát bức tranh trong SGK

Có 4 cái bánh. An ăn 1 cái bánh. Còn lại bao nhiêu cái bánh?
Ngồi quanh bàn có 5 bạn, 2 bạn đã rời khỏi bàn. Còn lại bao nhiêu bạn?
Có 5 cốc nước cam. Đã uống hết 3 cốc. Còn lại bao nhiêu cốc chưa uống.




B. Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.2nbon9c]GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau:
	
[bookmark: bookmark=id.3ur8h2i]HS thực hiện lần lượt các hoạt động theo nhóm:
Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép trừ. 
 
Đếm rồi nói: Còn 3 cái bánh.
Đếm rồi nói: Còn lại 3 bạn đang ngồi quanh bàn.
[bookmark: bookmark=id.29wirab]Còn lại 2 cốc chưa uống.
[bookmark: bookmark=id.p1t1i4]Chia sẻ trước lóp: đại diện một số bàn, đứng tại chỗ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép trừ mà mình quan sát được.




	
	HS quan sát tranh vẽ “chim bay” trong khung kiến thức.
[bookmark: bookmark=id.3mgmg4y]Để biết còn lại bao nhiêu con chim ta thực hiện phép gì?.
[bookmark: bookmark=id.21lwqcr]GV lưu ý hướng dẫn HS sử dụng mẫu câu khi nói: Có... Bay đi... (hoặc đã uống hết) Còn...
[bookmark: bookmark=id.30quj8d]Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark=id.1fw4tg6]GV nêu một sổ tình huống khác. 
GV hướng dẫn 
[bookmark: bookmark=id.3zvsc3z]Lưu ý: Ngoài việc dùng các chấm tròn, HS có thể dùng ngón tay, que tính hoặc đồ vật khác để hồ trợ các em tính ra kết quả. Tuỳ theo đối tượng HS và điều kiện thực tế, GV có thê khuyến khích HS suy nghĩ, chẳng hạn: Để tìm kết quả phép tính, không dùng các chấm tròn mà hãy tưởng tượng trong đầu để tìm kết qua.

	

HS nói: Có 6 con chim – 4 con chim bay đi


HS nói: 6-4 = 2.
[bookmark: bookmark=id.gr70kk]HS thực hiện tương tự với tình huống “cốc nước cam” và nói kết quả phép trừ 5 - 3 =



HS đặt phép trừ tương ứng.
HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quà vào thanh gài.
HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trà (làm theo nhóm bàn).







    GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 11    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 6.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế.
· Phát triến các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3e60f7e][bookmark: bookmark=id.1tbapf7][bookmark: bookmark=id.u6cwjl][bookmark: bookmark=id.4day830]Bài 1: Cá nhân 
Lưu ý: Bài này trọng tâm là hướng dần cách tìm kết quả phép trừ. GV có thể nêu ra một vài phép trừ tương tự để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.

Bài 2. Cá nhân 
Lưu ý: Ớ bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau (có thể nhẩm, có thể dùng chấm tròn, que tính, ngón tay, ...), 
GV nên quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.

	

HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS cỏ thể dùng các chấm tròn và thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
[bookmark: bookmark=id.2sg8iat]Đổi vở, đặt và trả lời câu hỏi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.
4 – 3 = 1     6 – 1 = 5   6 – 3 = 3   5 – 4 = 1

 Chia sẻ trước lớp.
HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thê dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).

2 – 1 = 1          4 – 2 = 2           4 – 4 = 0
3 – 2 = 1          4 – 1 = 3           5 – 5 = 0
5 – 1 = 4          6 – 5  = 1           6 – 6 = 0


	

	[bookmark: bookmark=id.lvqvm1]Bài 3: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe một tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp	
[bookmark: bookmark=id.35vee9u]GV khuyến khích HS tập kể chuyện theo mỗi phép tính để thành một câu chuyện.
[bookmark: bookmark=id.450c75g][bookmark: bookmark=id.2k5mhd9][bookmark: bookmark=id.zawrl2][bookmark: bookmark=id.1l0oohn]D/ Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.

[bookmark: bookmark=id.3jaka8v][bookmark: bookmark=id.4ifi34h][bookmark: bookmark=id.2xksdca][bookmark: bookmark=id.1yfukgo]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1cq2nk3][bookmark: bookmark=id.3wpq67w]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	HS mạnh dạn nêu
Có 3 miếng bánh. Chú chuột ăn mất 1 miếng bánh. Hỏi còn lại mấy miếng bánh? Phép tính tương ứng là: 3 - 1 = 2.
HS làm tương tự với các trường hợp còn lại.

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 11     
                                                    MÔN: TOÁN
                                                   BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.14fgmmj]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.3of45ac]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.2gzkbh6]HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.w4uloz]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lớp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.
B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1v9sekl][bookmark: bookmark=id.2ueq7g7][bookmark: bookmark=id.4f9fx8e][bookmark: bookmark=id.19k0ho0]Bài 1: Cá nhân HS làm bài 1:

GV chốt lại cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính. Gọi một vài cặp HS chia sẻ cách tính nhẩm cho cả lớp nghe.



Bài 2. Cá nhân HS tự làm bài 2: 

	

Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập phép trừ trong phạm vi 6.
Chia sẻ: Cách trừ của mình; Để có thể tìm nhanh, chính xác kết quả phép tính cần lưu ý điều gì?
Quan sát các thẻ chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.
Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
Chọn số thích hợp đặt vào ô ? 
5 – 1 = 4   6 – 2 = 4  4 – 4 = 0   6 – 5 = 1
HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.
Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
1 – 1 = 0         5 – 2 = 3           5 – 4 = 1


	
	Lưu ý: Ở bài này HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau (có thể nhẩm, có thể dùng thanh chấm tròn, que tính, ngón tay,...), GV nên quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính hơn là chi chú ý đến kết quả của phép tính.
[bookmark: bookmark=id.3tjo0bt][bookmark: bookmark=id.nu8krf][bookmark: bookmark=id.28oyajm]Bài 3: Cá nhân 



Lưu ý: Có thể tổ chức thành trò chơi chọn thẻ “kết quả” để gắn với thẻ “phép tính” tương ứng.
[bookmark: bookmark=id.46ytwau][bookmark: bookmark=id.37tw3f8][bookmark: bookmark=id.1mz6dn1]Bài 4: Cá nhân 
GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.119egqg][bookmark: bookmark=id.3l91ze9][bookmark: bookmark=id.2m446in]C. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark=id.20ec9m2][bookmark: bookmark=id.2zja2ho][bookmark: bookmark=id.4kdzs9v]D. Củng cố, dặn dò
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	4 – 1 = 1         2 – 1 = 1           6 – 1 = 5
4 – 1 = 1         3 – 2 = 1           4 – 3 = 1




HS làm bài 3: Thực hiện tính trừ để tìm kết quả rồi chọn ổ có ghi số chỉ kết quả tương ứng.
Thảo luận với bạn về chọn ổ có số chỉ kết quả thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.






    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 12    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 ( Tiếp theo)( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 6 và thành lập Bảng trừ trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.2r8o1k4]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.16dybrx]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng trừ như SGK,
  1 – 1        2 – 1          3 – 1         4 - 1
	
Chia sẻ các tình huống có phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 6 đã học.
Trò chơi theo cặp/nhóm: Bạn A rút một thẻ; đọc phép tính, đố bạn B nêu kết quả phép tính (có thể viết kết quả ra bên cạnh hoặc mặt sau).
Sắp xếp các thẻ phép trừ theo một quy tắc nhất định.
HS xếp các thẻ thành một bảng trừ trước mặt.Tìm kết quả từng phép trừ trong phạm vi 6 (thể hiện trên các thẻ phép tính), chẳng hạn: 2 - 1 = 1;  3 - 2= 1;      4 - 1=3;     5 -3 = 2.


	

	B/ Hoạt động hình thành kiến thức
HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.1x8a3pz]Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS tự tìm kết quả từng phép tính dưới dạng 
[bookmark: bookmark=id.2wd7wll]GV giới thiệu Bảng trừ trong phạm vỉ 6 và hướng dẫn 
· [bookmark: bookmark=id.2anfzp0]GV tổng kết: Có thể nói:

	[bookmark: bookmark=id.4h7xmds]
HS đọc các phép tính trong bảng.
[bookmark: bookmark=id.1bii6te]HS nhận xét về đặc điểm của các phép trừ trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng trừ trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark=id.3vi5ph7]HS đưa ra phép trừ và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm





















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 12    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 ( Tiếp theo)( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 6 và thành lập Bảng trừ trong phạm vi 6.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.48xblg8][bookmark: bookmark=id.1oxo2sf][bookmark: bookmark=id.39sdskm][bookmark: bookmark=id.2o2lvo1]Bài 1: Cá nhân 

Lưu ý: Bài này trọng tâm là tính nhẩm rồi nêu kết quả. Nếu HS chưa nhẩm được ngay thì vẫn có thể dùng ngón tay, que tính,... để tìm kết quả. GV nên hướng dẫn HS vận dụng Bảng trừ trong phạm vi 6 đế tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.3n7jojn]GV có thê nêu ra một vài phép tính đơn giản dê nhâm đê HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhấm.

[bookmark: bookmark=id.1gn21uv]Bài 2: Cá nhân HS tự làm bài 2:


GV chốt lại cách làm bài.
	
HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
   4 – 3 = 1         4 – 1 = 3         5 – 4 = 1
   5 – 1 = 2         6 – 1 = 5         6 – 3 = 3
   5 – 5 = 0         6 – 5 = 1         3 – 3 = 0
[bookmark: bookmark=id.137w5vu]Đối vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.
HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 4 - 1; 5 - 1; 6 - 6, ...
Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
Chọn các phép trừ có kết quả là 2.
4 – 2        5 – 3         3 – 1         6 - 4
Thảo luận với bạn, chia sẻ trước lớp


	

	Bài 3: HS tự làm bài 3: 
 
GV chốt lại cách làm bài.
[bookmark: bookmark=id.3ewxnm3][bookmark: bookmark=id.1u27xtw][bookmark: bookmark=id.4e1vghp]Bài 4. GV hướng dẫn HS cách thực hiện phép trừ hai số bằng nhau và phép trừ cho số 0. GV khuyến khích HS lấy thêm các ví dụ về phép trừ có kết quả là 0 và phép trừ cho số 0.
[bookmark: bookmark=id.2t75qpi]Bài 5: Cá nhân 
[bookmark: bookmark=id.18cg0xb]GV nên khuyến khích HS tập kể chuyện theo mỗi phép tính để thành một câu chuyện.




[bookmark: bookmark=id.3sc3jl4][bookmark: bookmark=id.mmo40q][bookmark: bookmark=id.27hdtsx][bookmark: bookmark=id.36mbmoj]D/ Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark=id.1lrlwwc]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.45r9fk5][bookmark: bookmark=id.2kwjpry]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	HS suy nghĩ đọc to phps tính còn thiếu
3 – 3             4 – 3           5 – 2            6 – 3  
                                        5 – 4              6 - 5
Căn cứ vào bảng trừ trong phạm vi 6, thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp cho từng ô ? , lí giải lí do lựa chọn bằng ngôn ngữ cánhân. Chia sẻ trước lớp.

HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Vỉ dụ: Bạn trai tạo được 5 bong bóng. Có 1 bong bóng bị vỡ. Còn lại bao nhiêu bong bóng? Chọn phép trừ 5 - 1 = 4 . Còn lại 4 bong bóng.
HS là tương tự với các trường hợp còn lại.

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 để hôm sau chia sẻ với các bạn.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm




                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 12     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 6.
· [bookmark: bookmark=id.2clxoue]Vận dụng đuợc kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 6 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.rr7z27]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.33g9gsg][bookmark: bookmark=id.1iljr09][bookmark: bookmark=id.jgly4n]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Tìm kết quả của mỗi phép tính
Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm: một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác tìm kết quả và ngược lại.
[bookmark: bookmark=id.3gvfcrh]Bài 2: Tính nhẩm
Lưu ý: Bài này yêu cầu tính nhẩm rồi nêu kết quả. GV nhắc HS lưu ý những trường hợp xuất hiện số 0 trong phép trừ.
	HS chia sẻ các tình huống có phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 6 đã học.	
HS chơi trò chơi đố bạn để  tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài 



Cá nhân HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng trừ trong phạm vi 6 để tính).
HS đổi vở, đặt và trả lời các câu hỏi để kiểm tra kết quả các phép tính vừa thực
hiện.


	

	GV cũng có thể nêu ra một vài phép tính trừ để HS củng cố kĩ năng hoặc HS tự nêu phép trừ rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
[bookmark: bookmark=id.2v5nfuw][bookmark: bookmark=id.1aaxq2p][bookmark: bookmark=id.4g0d5n3]Bài 3: Số
[bookmark: bookmark=id.3ual8qi][bookmark: bookmark=id.29fviyb]GV chốt lại cách làm, gợi ý HS xem còn phép trừ nào cho kết quả bằng số ghi trên mái nhà nữa không.



Bài 4. HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
[bookmark: bookmark=id.1nq3m1q][bookmark: bookmark=id.ol5t64][bookmark: bookmark=id.38ktbtx]

Bài 5: Xem tranh nêu phép tính:


[bookmark: bookmark=id.47pr4pj][bookmark: bookmark=id.2mv1exc]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

[bookmark: bookmark=id.3lzz7sy][bookmark: bookmark=id.2159i0r][bookmark: bookmark=id.4l4x0ok][bookmark: bookmark=id.120bp55]C. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6.
[bookmark: bookmark=id.30a7awd][bookmark: bookmark=id.3zf53rz][bookmark: bookmark=id.2ekfdzs][bookmark: bookmark=id.1ffhl46]D/Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.tppo7l][bookmark: bookmark=id.3dpd6ve]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	
[bookmark: bookmark=id.1w0pmza]

Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và lựa chọn số thích hợp vào mỗi ô dấu ? của từng phép tính tương ứng sao cho các phép tính trong mỗi ngôi nhà có kết quả bằng số ghi trên mái nhà. Từ đó, HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
HS xung phong nêu:Trong lồng có 5 con chim. Có 1 con bay ra khỏi lồng. Còn lại bao nhiêu con chim? Chọn phép trừ 5 - 1 = 4. Còn lại 4 con chim.
Chia sẻ trước lớp.
Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe mỗi tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ: Có 5 con vịt, 1 con đã lên bờ. Còn lại mấy con vịt dưới ao?
Thực hiện phép trừ 5 - 1 = 4.
HS làm tương tự với các trường hợp còn lại.
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 6 đế hôm sau chia sẻ với các bạn.



    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 13    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.lf3na1]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.35er5xu]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/Hoạt động khởi động
HS thực hiện lần lượt các hoạt động
Quan sát bức tranh trong SGK
Có 7 bạn, 1 bạn đã rời khỏi bàn. Còn lại bao nhiêu bạn?




B/ Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.13yteaj][bookmark: bookmark=id.3nygwyc]GV chốt lại cách tìm kết quả một phép trừ.
[bookmark: bookmark=id.233r765]Hoạt động cả lóp: GV dùng các chấm tròn để diễn tả các thao tác “trừ - bớt ” mà HS vừa thực hiện ở trên.
Củng cố kiến thức mới:
[bookmark: bookmark=id.328p01r]GV nêu một số tình huống. HS đặt phép trừ tương ứng. GV hướng dần 
	HS thực hiện lần lượt các hoạt động sau theo nhóm:
[bookmark: bookmark=id.1c9ff83][bookmark: bookmark=id.3w92xvw]Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh liên quan đến phép trừ.
Còn lại 1 bạn đang ngồi quanh bàn.
[bookmark: bookmark=id.2bed83p]Làm tương tự với các tinh huống còn lại.
[bookmark: bookmark=id.qjnibi]Chia sẻ trước lớp: HS đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép trừ mà mình quan sát được.

HS sử dụng các chấm tròn để tìm kết quả phép trừ: 7- 1=6.
Tương tự HS tìm kết quả các phép trừ còn lại:     7- 1 = 6            7 – 2 = 5  
          8 - 1 = 7           9 – 6 = 3
HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quả vào thanh gài.


	

	
GV nêu một số tình huống hướng dần HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quả vào thanh gài.
Lưu ý: Ngoài việc dùng các chấm tròn HS có thế dùng ngón tay, que tính hoặc đồ vật khác để hỗ trợ các em tính ra kết quả. Tùy theo đối tượng HS và điều kiện thực tế, GV có thể khuyến khích HS suy nghĩ, chẳng hạn: Để tìm kết quả phép tính, không dùng các chấm tròn mà hãy tưởng tượng trong đầu để tìm kết quả.

	
HS đặt phép trừ tương ứng. GV hướng dần HS tìm kết quả phép trừ theo cách vừa học rồi gài kết quả vào thanh gài.
HS tự nêu tình huống tương tự rồi đố nhau đưa ra phép trừ (làm theo nhóm bàn).





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 13    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Biết cách tìm kết quả một phép trừ trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2gix356][bookmark: bookmark=id.3fnuw0s][bookmark: bookmark=id.vo7dcz]Bài 1
· [bookmark: bookmark=id.1ut568l][bookmark: bookmark=id.2ty2z47]GV có thể nêu ra một vài phép tính để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố bạn tìm kết quả phép tính.


[bookmark: bookmark=id.ndlcff]Bài 2
Lưu ý: Ở bài này, HS có thể tìm kết quả phép tính bằng nhiều cách khác nhau có thể nhẩm, có thể dùng thanh chấm tròn, que tính, ngón tay,...), GV nên quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.


	HS làm bài : Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng các chấm tròn hoặc thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
      7 – 3 = 4        8 – 4 = 4  
     10 – 5 = 5       9 – 7 = 2
[bookmark: bookmark=id.4essowe]Đổi vở, đặt và trả lời câu hởi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.
HS  làm bài Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
  10 – 2 = 8       8 – 7 = 1      9 – 5 = 4
   6 – 3 = 3        7 – 5 = 2      6 – 5 = 1
    7 – 6 = 1       9 – 6 = 3     10 – 8 = 2
[bookmark: bookmark=id.37d8v38]Đổi vở, đặt và trả lời câu hỏi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.


	

	[bookmark: bookmark=id.10sr8eg]Bài 3: Nêu phép tính thích hợp
[bookmark: bookmark=id.3kser29]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em. GV khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.



[bookmark: bookmark=id.2z2mu5o][bookmark: bookmark=id.4jxcjxv][bookmark: bookmark=id.1zxp1a2]D. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong chạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3y7kn1a][bookmark: bookmark=id.2dcux93][bookmark: bookmark=id.si57gw][bookmark: _heading=h.1e7x4dh]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3chsq4p][bookmark: bookmark=id.1rn30ci]Bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì? HS có thể xem lại bức tranh khởi động trong sách (hoặc trên bảng) nêu phép trừ tưong úng.
	
HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Vi dụ: Có 9 mảnh gỗ cần sơn. Đã sơn được 7 mảnh. Hỏi còn lại mấy mảnh gỗ chưa sơn?  
Phép tính tương ứng là: 9 - 7 = 2.



Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.






    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm











                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 13     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng làm tính trừ trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.43c4i2r]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.2ihesak]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động




[bookmark: bookmark=id.39bqk8m]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1oh0ugf][bookmark: bookmark=id.48god48][bookmark: bookmark=id.2nlync1]Bài 1: Số
Quan sát các thẻ chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.


Bàỉ 2: Tính
[bookmark: bookmark=id.1g6etiv]Lưu ý: GV nên quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính hơn là chỉ chú ý đến kết quả của phép tính.


	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.2a6srd0]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập phép trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.pc31kt]Chia sẻ: Cách thực hiện phép trừ của mình; Để có thể tính nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?
Cá nhân HS làm bài 1:
Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .
[bookmark: bookmark=id.3mqwg7n]HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.
Cá nhân HS tự làm bài 2: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài (HS có thể dùng thao tác đếm lùi để tìm kết quả phép tính).
[bookmark: bookmark=id.4062c6o]Đổi vở, đặt và trả lời câu hỏi để kiểm tra các phép tính đã thực hiện.


	

	Bài 3: Tìm kết quả sai







[bookmark: bookmark=id.1tlkphw][bookmark: bookmark=id.3rvgb94][bookmark: bookmark=id.m60voq][bookmark: bookmark=id.270qlgx]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.365oecj]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.zl6rnr][bookmark: bookmark=id.45am785][bookmark: bookmark=id.1layokc][bookmark: bookmark=id.2kfwhfy]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.2xv2dez][bookmark: bookmark=id.4ips376][bookmark: bookmark=id.1yq4kjd][bookmark: bookmark=id.3jkuabk]HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
D/Củng cố, dặn dò
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	Cá nhân HS tự làm bài 3:
[bookmark: bookmark=id.4dl885p]Thực hiện các phép tính trừ để tìm kết quả, từ đó chỉ ra các phép tính sai. Cụ thể, các phép tính sai là: 10-5 = 4; 10 – 4 = 7; 7 – 2 = 9.
[bookmark: bookmark=id.2sqiidi]Sửa các phép tính sai cho đúng: 10-5 = 5; 10 – 4 = 6; 7 – 2 = 5.
[bookmark: bookmark=id.17vsslb]HS thảo luận với bạn về cách làm bài rồi chia sẻ trước lóp.
Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.






    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 14    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 ( Tiếp theo)  ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 và thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.2pkgchf]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.14pqmp8]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động khởi động
Chia sẻ các tình huống có phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 10 đã học.

B/ Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.19uahqp]Lưu ý: GV có thế tổ chức cho HS tự tìm kết quả từng phép tính dưới dạng trò chơi theo cặp/nhóm: Bạn A rút một thẻ rồi đọc phép tính, đố bạn B nêu kết quả phép tính (có thể viết kết quả ra bên cạnh hoặc mặt sau).
[bookmark: bookmark=id.3tty0ei][bookmark: bookmark=id.28z8amb]GV giới thiệu Bảng trừ trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
1 - 1= 0    2 – 1 = 1    3 – 1 = 2   4 – 1 = 3
                2 – 2 = 0    3 – 2 = 1   4 – 2 = 2
                                  3 – 3 = 0   4 – 3 = 1
	
Chia sẻ các tình huống có phép trừ trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép trừ trong phạm vi 10 đã học.
HS tìm kết quả từng phép trừ trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). 
Sắp xếp các thẻ phép trừ theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng trừ như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng trừ trước mặt.
5 - 1= 4    6 – 1 = 5    7 – 1 = 6   8 – 1 = 7
5 – 2 = 5   6 – 2 = 4    7 – 2 = 5   8 – 2 = 6
5 – 3 = 2   6 – 3 = 3    7 – 3 = 4   8 – 3 = 5


	

	5 – 4 = 1           6 – 4 = 2           7 – 4 = 3
5 – 5 = 0           6 – 5 = 1           7 – 5 = 2
                         6 – 6 = 0           7 – 6 = 1
                                                  7 – 7 = 0
            


[bookmark: bookmark=id.1vk2ena][bookmark: bookmark=id.4fjpxb3][bookmark: bookmark=id.3ges4fh][bookmark: bookmark=id.2up07iw]
[bookmark: bookmark=id.o4iku4]
	8 – 4 = 4         9 – 4 = 5           10 – 4 = 6
8 – 5 = 3         9 – 5 = 4           10 – 5 = 5
8 – 6 = 2         9 – 6 = 3           10 – 6 = 4
8 – 7 = 1         9 – 7 = 2           10 – 7 = 3
8 – 8 = 0         9 – 8 = 1           10 – 8 = 2
HS nhận xét về đặc điểm của các phép trừ trong từng dòng hoặc từng cột và ghi nhớ Bảng trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.38463hx]HS đưa ra phép trừ và đố nhau tìm Kếtquả (làm theo nhóm bàn).



  

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm




















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 14    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 ( Tiếp theo)  ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 và thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3ljbzgy][bookmark: bookmark=id.11jogt5][bookmark: bookmark=id.2mee6lc]Bài 1: Tính nhẩm
[bookmark: bookmark=id.20om9or]Lưu ý Bài này trọng tâm là tính nhẩm rồi nêu kết quả. Nếu HS chưa nhẩm được ngay thì vẫn có thể dùng ngón tay, que tính,... để tìm kết quả. GV nên hướng dẫn HS vận dụng Bảng trừ trong phạm vi 10 đế tính nhẩm.
[bookmark: bookmark=id.2ztk2kd]GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc 
Bài 2: Chọn kết quả đúng



[bookmark: bookmark=id.t92fvl][bookmark: bookmark=id.3d8pyje]GV chốt lại cách làm bài, có thể tổ chức thành trò chơi chọn thẻ “kết quả” để gắn với thẻ “phép tính” tương ứng.

	HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép trừ nêu trong bài.
[bookmark: bookmark=id.4ko9sck]Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.
Trò chơi đố bạn
7 – 2 = 5       10 – 5 = 5           8 – 2 = 6
8 – 6 = 2         6 – 3 = 3           9 – 3 = 6
9 – 7 = 2       10 – 6 = 4           7 – 4 = 3

HS  làm bài 2: Thực hiện tính trừ để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Thảo luận với bạn về chọn ô có số chỉ kết quả thích hợp; Chia sẻ trước lớp.
      5 – 1 = 4                   8 – 5 = 3
      4 – 2 = 2                   6 – 6 = 0
      9 – 4 = 5                   10 – 4 = 6
      6 – 5 = 1                   9 – 0 = 9


	

	Bài 3: 
[bookmark: bookmark=id.16o8bum]Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.3qnvuif]




GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
[bookmark: bookmark=id.kygey1][bookmark: bookmark=id.1k3e7tn][bookmark: bookmark=id.25t64q8][bookmark: bookmark=id.34y3xlu]D/ Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.4431qhg][bookmark: bookmark=id.ydmax2][bookmark: bookmark=id.3id9tkv][bookmark: bookmark=id.2j8c0p9]E/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1xik3so]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.4hi7mgh]
	
 Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Tranh bên trái có 10 bạn đi bơi, 1 bạn đang trèo lên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi? Phép tính tương ứng là: 10-1=9.
Tranh bên phải có 9 bạn đi bơi, 2 bạn đang trèo lên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi? Phép tính tương ứng là: 9 - 2 = 7.

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm






                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 14     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.2ocvvqq]Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.13i65yj]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đổ bạn” ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 10 đã học.

Bài 1: Tìm kết quả
[bookmark: bookmark=id.27rntvm][bookmark: bookmark=id.mwy43f]GV có thể tổ chức thành trò chơi theo cặp hoặc theo nhóm: một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác tìm kết quả và nguợc lại.
[bookmark: bookmark=id.36wlmr8][bookmark: bookmark=id.1m1vwz1][bookmark: bookmark=id.461jfmu]
	
Chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đổ bạn” ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 10 đã học.

HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (thể hiện trong các thẻ ghi phép tính).

     5 – 3 = 2                    6 – 3 = 3   
     7 – 6 = 1                     8 – 5 = 3
     8 – 8 = 0                      9 – 8 = 1           
    10 – 8 = 2                   10 – 5 = 5
      9 – 4 = 5                    10 – 4 = 6
      6 – 5 = 1                      9 – 0 = 9


	
	
Bài 2: Tính
[bookmark: bookmark=id.2l6tpun]GV cũng có thể nêu thêm một vài phép tính khác để HS cúng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. 

a) 6 + 1 =  7         5 + 4 = 9          8 + 2 = 10
    1 + 6 = 7          4 + 5 = 9          2 + 8 = 10
b) 7 – 1 = 6          9 – 4 = 5          10 – 2 = 8
    7 – 6 = 1         9 – 5 = 4            10 – 8 = 2
	
Cá nhân HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tính).
[bookmark: bookmark=id.10c402g]HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau nhận xét về các phép tính trong từng cột:
[bookmark: bookmark=id.3kbriq9]Ngầm giới thiệu “Tính chất giao hoán của phép cộng” thông qua các ví dụ cụ thể.
[bookmark: bookmark=id.1zh1sy2]Ngầm giới thiệu quan hệ cộng - trừ.
Chia sẻ truớc lớp.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 15    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.
· Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 3. Nêu các phép tính thích hợp
HS quan sát mẫu, liên hệ nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp, 

Bài 4: Số
GV lưu ý HS về quan hệ cộng – trừ. Sử dụng quan hệ cộng - trừ để tính nhẩm thông qua các ví dụ đơn giản.
a)
Có 5 bạn đang bơi. Có 3 bạn trên bờ. Có tất cả bao nhiêu bạn?
Có tất cả 8 bạn, trong đó có 3 bạn trên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi?
Có tất cả 8 bạn, trong đó có 5 bạn đang bơi. Còn lại bao nhiêu bạn trên bờ?
	
HS quan sát mẫu, liên hệ nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp.Từ đó HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
6 + 3 = 9; 3 + 6 = 9; 9 - 3 = 6; 9 — 6 = 3; 
HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
Chia sẻ trước lớp.
Chọn phép cộng 5 + 3 = 8 hoặc 3 + 5 = 8.


Chọn phép trừ 8 - 3 = 5.

Chọn phép trừ 8 - 5 = 3.



	

	
b) Nhìn tranh điền số vào ô trống

[bookmark: bookmark=id.18mq100][bookmark: bookmark=id.2thfqs7][bookmark: bookmark=id.3smdjnt][bookmark: bookmark=id.2ylzlto][bookmark: bookmark=id.4jgpblv][bookmark: bookmark=id.1dr9w1h][bookmark: bookmark=id.3xqxepa]C/ Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

[bookmark: bookmark=id.s1hz4w][bookmark: bookmark=id.3c15hsp][bookmark: bookmark=id.2cw7ox3][bookmark: bookmark=id.1r6fs0i]D/ Củng cố, dặn dò
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

	
   8 + 1 = ?                      9 - 1 = ?
   1 + 8 = ?                      9 - 8 = ?

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10.


Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.






    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 15    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 3)
Ngày:       -      -  2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.1ivtr2y]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
HS chia sẻ các tình huống có phép cộng hoặc trừ (trong phạm vi 10) trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.1al7q5e]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3ukv8t7][bookmark: bookmark=id.29q5j10][bookmark: bookmark=id.ovft8t]Bài 1: Số
[bookmark: bookmark=id.38v3bwm][bookmark: bookmark=id.48014s8]
a)  5 + 1 = ?      4 + ? = 6      3 + ? = 6
     6 -  1 = ?      6 - ? = 4      6 -  ? = 3

b)  3 + ? = 5      2+ ? = 6      1 + ? = 4
     5 -  ? = 3      6 - ? = 2      4 -  ? = 1

GV chốt lại cách làm bài; gọi một vài cặp HS chia sẻ cách làm cho cả lóp nghe.

	Chơi đố bạn hỏi đáp veeg phép cộng, phép trừ




 HS làm bài 1:
Tìm các số phù họp cho mỗi ô ? .
Củng cố nhận biết về quan hệ cộng - trừ.
a)  5 + 1 = 6      4 + 2 = 6      3 + 3 = 6
     6 -  1 = 5      6 - 2 = 4      6 -  3 = 3

b)  3 + 2 = 5      2 + 4 = 6      1 + 3 = 4
     5 -  2 = 3      6 - 4 = 2        4 -  3 = 1

[bookmark: bookmark=id.1o0dm4f]Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.


	

	Bài 2: Số




GV cũng có thể nêu ra một vài phép tính tương tự để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
               
         8 -  ? = 5                     10 - ? = 8
         8 -  ? = 7                      9  - ? = 4
         6 + ? = 10                    3 + ? = 10
         2 + ? = 6                     10 - ? = 5
	
HS làm bài 2: Dựa vào hình ảnh trực quan để tìm số phù hợp cho mỗi ô dấu ?  (HS có thể dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10để tìm số thích hợp trong ô trống)
HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng. 

         8 -  3 = 5                     10 - 2 = 8
         8 -  1 = 7                      9  - 5 = 4
         6 + 4 = 10                    3 + 7 = 10
         2 + 4 = 6                      10 - 5 = 5
Chia sẻ trước lớp.






    GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 15     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 4)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
Bài 3: Tìm số





6 + ? = 10                    3 + ? = 10

Bài 4: Số
GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

[bookmark: bookmark=id.2n5bf01][bookmark: bookmark=id.3ma97vn][bookmark: bookmark=id.12alp7u]


Bài 5. Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ: Có 9 con gà. Có 3 con gà đang đứng ngoài lùm cây. Có bao nhiêu con gà đang nấp trong bụi cây?
[bookmark: bookmark=id.21fji3g][bookmark: bookmark=id.30khaz2][bookmark: bookmark=id.gktsb9]C. Hoạt động vận dụng
HS nghĩ ra một sổ tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính.
[bookmark: bookmark=id.1fprl6v][bookmark: bookmark=id.2eupe2h][bookmark: bookmark=id.3zpf3uo]D. Củng cố, dặn dò
Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để
	
HS bài: Quan sát hình vẽ, đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số cúc áo còn thiếu rồi nêu số phù hợp cho mỗi ô ? . GV có thể tổ chức thành trò chơi vẽ thêm, gắn thêm số cúc áo thích hợp cho mỗi người tuyết.
6 + 4 = 10                    3 + 7 = 10

Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tìm số thích hợp trong ô ? rồi chia sẻ với bạn cách làm của mình. Lí giải cách quan sát để tìm số thích hợp.
Ví dụ: Có tất cả 6 chú voi. Có 2 chú voi đang căng băng rôn. Có bao nhiêu chú voi đứng ở sau băng rôn?
2 + 4 = 6
Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
Ví dụ: Có 9 con gà. Có 3 con gà đang đứng ngoài lùm cây. Có bao nhiêu con gà đang nấp trong bụi cây?
HS nghĩ ra một sổ tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để


	

    GIÁO VIÊN
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 16    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 5)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Làm quen với việc thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) và không xét trường hợp có cả dấu phép tính cộng và dấu phép tính trừ.
· [bookmark: bookmark=id.lpdncq]Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.35p160j]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 1. Số
[bookmark: bookmark=id.2bon86e]Bài này yêu cầu HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng.



[bookmark: bookmark=id.qtxie7]GV hướng dần HS cách tính 5 + 2 + 1 = ?
[bookmark: bookmark=id.3atl120]GV thay đổi tình huống (thay đổi số lượng quả bí ngô hoặc thay tình huống khác) để 
Lưu ý: Giai đoạn đầu khi HS mới làm quen với thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng theo thứ tự từ trái sang phải, GV có thể cho phép HS viết kết quả ở bước trung gian. Sau này, khi HS đã biết cách tính, không nên viết kết quả trung gian nữa mà chỉ viết kết quả cuối cùng.
Bài 2. Số



Ví dụ: Có 8 quả mướp. Lần thứ nhất chị Lan hái 3 quả. Sau đó, chị Lan hái thêm 1 quả nữa. Hỏi còn lại bao nhiêu quả mướp?
Ta có 8 - 3 - 1 = ?
[bookmark: bookmark=id.49yitxm]GV hướng dần HS cách tính 8 - 3 - 1 = ?
[bookmark: bookmark=id.2p3t45f]GV thay đổi tình huống (thay đổi số lượng quả mướp hoặc thay tình huống khác)  
Lưu ý: Giai đoạn đầu khi HS mới làm quen với thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ theo thứ tự từ trái sang phải, GV có thể cho phép HS viết kết quả ở bước trung gian. Sau này, khi HS đã biết cách tính, không nên viết kết quả trung gian nữa mà chỉ viết kết quả cuối cùng.

	

a), HS nói: Rổ thứ nhất có 5 quả bí ngô. Rổ thứ hai có 2 quả. Anh Tuấn chở thêm đến 1 quả bí ngô nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả bí ngô? Ta có 5 + 2 + 1= ?
HS thực hiện từ trái sang phải 5 + 2 = 7;
 7 + 1= 8.
HS củng cố cách tính, chẳng hạn: 4 + 2 + 1 ;5 + l + l;6 + 2 + l;2 + 2+ l;...
Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi nêu cách giải quyết vấn đề. Chia sẻ trước lớp.
Với câu b): HS thực hiện và nói với bạn cách tính của mình. GV có thể đưa thêm một vài phép tính khác để HS thực hiện.
Bài này yêu cầu HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ.
[bookmark: bookmark=id.1pyvb9t]Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi nêu cách giải quyết vấn đề. Chia sẻ trước lớp.
HS thực hiện từ trái sang phải: 8-3 = 5;
 5-1= 4.
HS củng cố cách tính, chẳng hạn: 7 - 3 - 1; 8 - 1 - 1; 8 - 3 - 2; ...
b): HS thực hiện và nói với bạn cách tính của mình. GV có thê đưa thêm một vài phép tính khác để HS thực hiện.


	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm








                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 16    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 6)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Làm quen với việc thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) và không xét trường hợp có cả dấu phép tính cộng và dấu phép tính trừ.
· Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 3. Tính



Lưu ý: Giai đoạn đầu khi HS mới làm quen với thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng theo thứ tự từ trái sang phải, GV có thể cho phép HS viết kết quả ở bước trung gian. Sau này, khi HS đã biết cách tính, không nên viết kết quả trung gian nữa mà chỉ viết kết quả cuối cùng.
3 + 1 + 2            5 – 2 – 2
4 + 3 + 1           8 – 1 – 3

Bài 4. Số


Lưu ý: Giai đoạn đầu khi HS mới làm quen với thực hiện tính trong trường hợp có hai dấu phép tính trừ theo thứ tự từ trái sang phải, GV có thể cho phép HS viết kết quả ở bước trung gian. Sau này, khi HS đã biết cách tính, không nên viết kết quả trung gian nữa mà chỉ viết kết quả cuối cùng.




C. Hoạt động vận dụng
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến việc thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ, hôm sau chia sẻ với các bạn.

	[bookmark: bookmark=id.ijbhgn]
Trước hết HS làm tính với trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng.
[bookmark: bookmark=id.32iz04g]Sau đó HS làm tính với trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính trừ.
[bookmark: bookmark=id.1ho9ac9]HS nói cách thực hiện trong từng hợp.
[bookmark: bookmark=id.41nwt02]HS tự nêu thêm ví dụ tương tự đố bạn thực hiện.







HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.2gt737v]Ở bức tranh thứ nhất: Có 4 con chim ở tốp thứ nhất đang đậu trên cây. Có 3 con chim ở tốp thứ hai bay đến. Tiếp tục có 3 con chim ở tốp thứ ba bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim?
Ta có 4 + 3 + 3 = 10. Vậy có tất cả 10 con chim.
[bookmark: bookmark=id.vyhdfo]Ỏ bức tranh thứ hai: Có 9 con vịt. Đầu tiên có 2 con bơi đi. Tiếp tục có 4 con bơi đi. Còn lại bao nhiêu con vịt đang ở trên bờ?
Ta có 9 - 2 - 4 = 3. Vậy còn lại 3 con vịt đang ở trên bờ.
[bookmark: bookmark=id.1v3f6ba][bookmark: bookmark=id.3fy4w3h][bookmark: bookmark=id.4f32oz3]




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm








                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 16     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.2lxqy9c]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.11318h5]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.3yhun3z]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.ssf7jl][bookmark: bookmark=id.3cs2q7e][bookmark: bookmark=id.2dn4xbs]Bài 1: Tính nhẩm
[bookmark: bookmark=id.1rxd0f7]2 + 2 =        6 + 2 =       4 + 0 =      10 – 7 =
3 + 3 =        2 + 2 =       0 + 6 =      10 – 9 =
4 + 4 =        8 - 2 =       8 -  0 =      6 +  3 =
5 + 5 =        8 - 6 =       9 - 9 =      9  – 4 =
Bài 2: Nêu phép cộng có kết quả là 8
[bookmark: bookmark=id.25ciwe8]HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
[bookmark: bookmark=id.kht6m1]
Nhận xét
	Chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10 để tìm kết quả của các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.


HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.
[bookmark: bookmark=id.4bx0j30]Đổi vở, chấm chéo và đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quả các phép tính tương ứng.

HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
Trò chơi đố bạn
HS hỏi đáp 



	· Vấn đề đặt ra là: Tìm hai số đế khi cộng lại ta được kết quả là 8. Nghĩa là: Nếu chọn trước một số. Tìm số còn lại sao cho cộng hai số ta được kết quả là 8.
Ví dụ: Nếu chọn số thứ nhất là 3 thì số còn lại là 5; nếu chọn sổ thứ nhất là 7 thì số còn lại phải là 1.
Bài 3: Số

[bookmark: bookmark=id.2irosd9][bookmark: bookmark=id.xwz2l2][bookmark: bookmark=id.3hwml8v]Từ việc tìm được thành phần chưa biết của các phép tính cộng, trừ nêu trong bài, HS nhận biết sự liên hệ giữa các phép tính cho trong bài (quan hệ cộng - trừ). 


GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
	Tìm hai số đế khi cộng lại ta được kết quả là 8. Nghĩa là: Nếu chọn trước một số. Tìm số còn lại sao cho cộng hai số ta được kết quả là 8.
Ví dụ: Nếu chọn số thứ nhất là 3 thì số còn lại là 5; nếu chọn sổ thứ nhất là 7 thì số còn lại phải là 1.

HS quan sát, suy nghĩ và lựa chọn số thích hợp cho mỗi ô trổng của từng phép tính tương ứng, ví dụ: 6 + ? =9 thì  ? = 3
Từ đó, HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
HS có thế dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số thích hợp trong mỗi ô trống.




	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 17    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	
Bài 4: >, <,=
[bookmark: bookmark=id.1bc4yk3]
· [bookmark: bookmark=id.2ah2rfp]GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.


[bookmark: bookmark=id.pmd1ni][bookmark: bookmark=id.39m0kbb][bookmark: bookmark=id.1orauj4]Bài 5: Tính

[bookmark: bookmark=id.48qyd6x]   3 + 1 + 6                 8 – 4 – 3
   9 – 1 – 3                3 + 4 + 2

Bài 6: Số

	
Thực hiện phép tính, rồi so sánh kết quả phép tính với số đã cho.
[bookmark: bookmark=id.3vbsh7w]Chia sẻ với bạn cách so sánh của mình, suy nghĩ tìm cách so sánh nhanh chóng, chính xác.
3 + 5  ?  6         8 -  6  ?  0     5+ 5  ?  10
7 -  0  ?  7         4 +  4  ?  9     2 - 2  ?  2

HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc trừ.
[bookmark: bookmark=id.2nw8neq]Đổi vở, chữa bài, kiểm tra kết quả các phép tính. Chia sẻ với bạn cách thực hiện tính
HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.


	

	
Ví dụ: Bên trái có 6 quả su su. Bên phải có 3 quả su su. Có tất cả bao nhiêu quả su su?
Thành lập các phép tính: 6 + 3 = 9 hoặc 3 + 6 = 9; 9-6 = 3 hoặc 9-3 = 6.
[bookmark: bookmark=id.1ggotlk][bookmark: bookmark=id.hbr0py][bookmark: bookmark=id.31bejdr]D. Hoạt động vận dụng
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.


	
Ví dụ: Bên trái có 6 quả su su. Bên phải có 3 quả su su. Có tất cả bao nhiêu quả su su?
Thành lập các phép tính: 6 + 3 = 9 hoặc 3 + 6 = 9; 9-6 = 3 hoặc 9-3 = 6.





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 17    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
· [bookmark: bookmark=id.3s5qbbt]Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.27b0ljm]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· [bookmark: bookmark=id.mgavrf]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...

B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.3jv4ae9][bookmark: bookmark=id.4j0239v][bookmark: bookmark=id.1z0ekm2]Bài 1:Tính nhẩm

[bookmark: bookmark=id.2y5cdho]     2 + 5        6 + 2          10 – 3         8 – 5
    3 + 6        3 + 7          9 – 4            7 – 2

Bài 2. HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ. Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.

Bài 3. HS quan sát hình vẽ, chỉ ra các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Chia sẻ với bạn.

	
Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...
HS thực hiện các phép tính.
[bookmark: bookmark=id.1damnph]Đổi vở, kiểm tra kết quả các phép tính đã thực hiện.



 HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ. Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.
 HS quan sát hình vẽ, chỉ ra các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Chia sẻ với bạn.



	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm



























                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 17     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
· Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
· Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 4
[bookmark: bookmark=id.3bki9gp][bookmark: bookmark=id.1qpsjoi]




GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
Bài 5
[bookmark: bookmark=id.3ozo5fq][bookmark: bookmark=id.244yfnj]GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, HS có thể nêu tình huống và thiết lập phép tính theo thứ tự khác. Khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
	HS quan sát mẫu, liên hệ với nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích họp, ví dụ: 6 + 2 = 8; 2 + 6 = 8; 8 - 6 = 2; 8 - 2 = 6;... Từ đó, HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.
HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.

Câu a): Có 2 bạn đang chơi bập bênh, có 3 bạn đang chơi xích đu, có 4 bạn đang chơi cầu trượt. Có tất cả bao nhiêu bạn đang chơi?



	

	




C. Hoạt động vận dụng
GV khuyên khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark=id.wpelud][bookmark: bookmark=id.2hk4bmk][bookmark: bookmark=id.1vucepz][bookmark: bookmark=id.3gp24i6]D/ Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4ftzxds]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark=id.2uza7ll]Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?

	Thành lập phép tính: 2 + 3 + 4 = 9.
Câu b): Tổ chim có 8 con chim, có 2 con chim bay đi, sau đó có tiếp 3 con chim bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim?
Thành lập phép tính: 8 - 2 - 3 = 3.




    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 18    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : EM VUI HỌC TOÁN
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Hát và vận động theo nhịp, chơi trò chơi thông qua đó cúng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.11tygvu]Vẽ tranh biếu diễn phép cộng, phép trừ qua đó hiểu ý nghĩa phép cộng, phép trừ.
· [bookmark: bookmark=id.3ltlzjn]Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các hoạt động tạo hình.
· [bookmark: bookmark=id.20yw9rg]Phát triển các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A/ Hoạt động 1. Cùng hát và giơ ngón tay biểu diễn phép tính
[bookmark: bookmark=id.tjcfya]Hát và vận động theo nhịp
[bookmark: bookmark=id.3dizym3]HS hát và vận động theo nhịp của bài hát. 
 Giơ ngón tay biểu diễn phép cộng, phép trừ
HS thực hiện theo cặp: đọc phép tính, giơ ngón tay biểu diễn phép tính vừa đọc và ngược lại.

B/ Hoạt động 2. Cùng nhau tạo hình
[bookmark: bookmark=id.3qy5ul4][bookmark: bookmark=id.263g4sx]Khuyến khích HS suy nghĩ thay đổi tư thế tìm các cách tạo hình sáng tạo.
C. Hoạt động 3. Vẽ tranh rồi viết phép cộng, phép trừ thích hợp
[bookmark: bookmark=id.44dbqk5][bookmark: bookmark=id.2jim0ry]Khuyến khích HS sáng tạo theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.ynwazr]
Trưng bày các sản phẩm của nhóm, cử đại diện trình bày ý tưởng.
[bookmark: bookmark=id.1xsu3vd][bookmark: bookmark=id.3injtnk][bookmark: bookmark=id.4hshmj6]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.2wxrwqz]HS nói cảm xúc sau giờ học.
[bookmark: bookmark=id.1c326ys]HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.
[bookmark: bookmark=id.3w2ppml]HS nói về hoạt động còn lúng túng, nếu làm lại sẽ làm gì.


	
Hát và vận động theo nhịp
HS hát và vận động theo nhịp của bài hát. Khi hát “Một với một là hai” thì HS giơ 2 ngón tay (mỗi tay 1 ngón) để minh hoạ phép tính theo lời bài hát.
 HS thực hiện theo cặp: đọc phép tính, giơ ngón tay biểu diễn phép tính vừa đọc và ngược lại.
HS thực hiện theo nhóm: Cùng nắm tay nhau tạo thành hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác.



HS thực hiện theo nhóm: Vẽ tranh biểu diễn phép cộng, phép trừ rồi viết phép tính thích hợp với mỗi tình huống.



	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm




















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 18    
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI :  ÔN TẬP ( Tiết 1)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
· [bookmark: bookmark=id.13sg618]Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
· [bookmark: bookmark=id.3ns3op1][bookmark: bookmark=id.22xdywu][bookmark: bookmark=id.322brsg][bookmark: bookmark=id.i2o94n]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế.	
· [bookmark: bookmark=id.1h7m209]Phát triên các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

[bookmark: bookmark=id.4emfgn3][bookmark: bookmark=id.18x012p][bookmark: bookmark=id.2trpquw]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Số



Có mấy con gà, viết số vào bảng con.
Có mấy con thỏ, viết số vào bảng con
Có mấy con ếch, viết số vào bảng con
Có mấy con ốc sên, viết số vào bảng con
Có mấy con bọ, viết số vào bảng con
Có mấy con rùa, viết số vào bảng con
GV nhận xét, tuyên dương
	Chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập tính cộng hoặc trừ nhẩm trong phạm vi 10.
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.3swnjqi]Đếm số lượng các con vật, đọc số tương ứng và nói cho bạn nghe về số lượng các con vật vừa đếm được, 
Có bảy con gà, viết số 7 vào bảng
Có mười con thỏ, viết số 10 vào bảng con
Có tám con ếch, viết số 8 vào bảng con
Có chín con ốc sên, viết số 9vào bảng con
Có năm con bọ, viết số 5vào bảng con
Có bốn con rùa, viết số 4vào bảng con



	

	Bài 2 >, <, =

Có thể thay bằng các thẻ số khác hoặc lấy ra 4 thẻ số bất kì (trong các số từ 0 đến 10) và thực hiện tương tự như trên.




[bookmark: bookmark=id.46btfpj][bookmark: bookmark=id.2lh3pxc][bookmark: bookmark=id.1mc5x1q]Bài 3: Tính nhẩm
[bookmark: bookmark=id.10me055].
6 + 3 =        5 + 5 =        8 – 2 =          5 – 4 =
1 + 8 =        9 + 0 =        6 – 6 =        10 – 0 =
	Cá nhân HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, c, =) và viết kết quả vào vở. Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.
HS lấy các thẻ ghi số 5, 3, 9, 8. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các thẻ số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

[bookmark: bookmark=id.3km1isy]HS tự làm: Tìm kết quả các phép cộng hoặc trừ nêu trong bài.
HS đổi vở, chấm chéo, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về kết quả các phép tính tương ứng





    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 18     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : ÔN TẬP ( Tiết 2)
Ngày:       -      - 2020
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
· Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế.	
· Phát triên các NL toán học.
II/ CHUẨN BỊ:
· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bài 4. 
HS quan sát từng hình vẽ, nói cho bạn nghe hình vẽ được tạo  thành từ những hình nào đã được học. Có bao nhiêu hình mỗi loại.
a) Hình vẽ gồm: 3 hình vuông, 8 hình tròn, 7 hình tam giác và 2 hình chữ nhật
b) Tương tự, hình vẽ bên trái gồm: 5 khối hộp chữ nhật và 3 khối lập phương; hình vẽ bên phải gồm 6 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương.

Bài 5. HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
Ví dụ:
a) [bookmark: bookmark=id.1zrbt0r]Có 4 bắp cải, bạn thỏ mang đi 1 bắp cải. Hỏi còn lại bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 4-1 = 3.
b) [bookmark: bookmark=id.4jqzbok]Có 5 bắp cải, bạn thỏ mang đến thêm 2 bắp cải. Hỏi có tất cả bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 5 + 2 = 7.

D. Hoạt động vận dụng
GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.

	
HS quan sát từng hình vẽ, nói cho bạn nghe hình vẽ được tạo  thành từ những hình nào đã được học. Có bao nhiêu hình mỗi loại.
a) Hình vẽ gồm: 3 hình vuông, 8 hình tròn, 7 hình tam giác và 2 hình chữ nhậtb) Tương tự, hình vẽ bên trái gồm: 5 khối hộp chữ nhật và 3 khối lập phương; hình vẽ bên phải gồm 6 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương.
HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
Ví dụ:
c) Có 4 bắp cải, bạn thỏ mang đi 1 bắp cải. Hỏi còn lại bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 4-1 = 3.
d) Có 5 bắp cải, bạn thỏ mang đến thêm 2 bắp cải. Hỏi có tất cả bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 5 + 2 = 7.


	

    GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm


                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 19     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-  Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 16.
[bookmark: bookmark=id.15qxv6m]Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 16.
[bookmark: bookmark=id.3pqlduf]Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.24vvo28]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.435r9tg]Các thẻ số từ 11 đến 16 và các thẻ chữ: mười một, ..., mười sáu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động
HS thực hiện các hoạt động sau:


[bookmark: bookmark=id.2vq7g0a][bookmark: bookmark=id.3uv58vw][bookmark: bookmark=id.p5ptbi][bookmark: bookmark=id.395dbzb][bookmark: bookmark=id.2a0fj3p]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1oanm74]Hình thành các số 13 và 16 (như một thao tác mẫu về hình thành số)
[bookmark: bookmark=id.48ab4ux]GV gắn mô hình tương ứng lên bảng, hướng dần HS: Có 13 quả cam ta lấy tương ứng 13 khối lập phương (gồm 1 thanh và 3 khối lập phương rời). GV đọc “mười ba”, gắn thẻ chữ “mười ba”, viết “13”.


[bookmark: bookmark=id.2nflf2q][bookmark: bookmark=id.12kvpaj]Hình thành các số từ 11 đến 16 
GV lưu ý HS đọc “mười lăm” không đọc “mười năm”
[bookmark: bookmark=id.21pti65]Trò chơi: “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: GV đọc số 11 thì HS lấy ra đu 11 que tính và lấy thẻ số 11 đặt cạnh những que tính vừa lấy.

	Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng từng loại quả đựng trong các khay và nói, chẳng hạn: “Có 13 quả cam”; “Có 16 quả xoài”; ...
[bookmark: bookmark=id.1avhq83]Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).


HS đếm số quả cam trong giỏ, nói: “Có 13 quả cam”. HS đếm số khối lập phương, nói: “Có 13 khối lập phương”.
Tương tự như trên, HS lấy ra 16 khối lập phương (gồm 1 thanh và 6 khối lập phương rời). Đọc “mười sáu”, gắn thẻ chữ “mười sáu”, viết “16”.
(HS thực hành theo mẫu để hình thành số)
[bookmark: bookmark=id.3mkj7yc]a) HS hoạt động theo nhóm bàn (hoặc cặp đôi) hình thành lần lượt các số từ 11 đến 16. Chẳng hạn: HS lấy ra 11 khối lập phương (gồm 1 thanh và 1 khối lập phương rời), đọc “mười một”, lấy thẻ chữ “mười một” và thẻ số “11”. Tiếp tục thực hiện với các số khác:HS đọc các sổ từ 11 đến 16, từ 16 về 11.
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 19     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Tiết 2)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-  Đếm, đọc, viết các số từ 11 đến 16.
- Nhận biết thứ tự các số từ 11 đến 16.
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
- Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
- Các thẻ số từ 11 đến 16 và các thẻ chữ: mười một, ..., mười sáu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1. Số
HS thực hiện các thao tác:


Bài 2. Số 
HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2f4ze56][bookmark: bookmark=id.ua9ocz]

Bài 3. Số
GV có thể tổ chức cho HS chơi “Ghép thẻ” 
Lưu ý: GV hướng dẫn HS xếp các thẻ số theo thu tự tu 11 đến 16 và đọc các số theo thứ tự.
Bài 4. Số
[bookmark: bookmark=id.3e9x70s]Lưu ý: Nếu HS gặp khó khăn, GV hướng dẫn HS đếm tiếp các số từ 11 đến 16 hoặc đếm lùi từ 16 về 11.
[bookmark: bookmark=id.1tf7h8l][bookmark: bookmark=id.4deuzwe][bookmark: bookmark=id.2sk5a47]Nếu có thời gian, GV tổ chức cho HS đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ một số nào đó.

Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.3rp32zt][bookmark: bookmark=id.26udd7m][bookmark: bookmark=id.17pfkc0]Bài 5: Xem tranh đếm số bánh
[bookmark: bookmark=id.lznnff][bookmark: bookmark=id.35zb638]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về sô lượng của mỗi loại bánh có trong tranh.

[bookmark: bookmark=id.1l4lgb1]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.4548yyu]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? 
Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
-Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	

Đếm số lượng các khối lập phương, đặt các thẻ số tương ứng vào ô ? .
Đọc cho bạn nghe các số từ 10 đến 16.

Đếm số lượng các khối lập phương, đặt các thẻ số tương ứng vào ô ? .
Nói cho bạn nghe kết quả, 

HS đọc rồi viết số tương ứng vào vở, chăng hạn: đọc “mười lăm”, viết “15”.



HS đặt các thẻ số thích hợp vào bông hoa có dấu “?”. HS nói cho bạn nghe cách làm.






Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng mỗi loại bánh trong bức tranh. Chia sẻ trước lóp. HS lắng nghe và nhận xét cách đếm cúa bạn





  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm











                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 19     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC SỐ 17, 18, 19, 20 (Tiết 1)
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.1ctzfdh]Đếm, đọc, viết các số từ 17 đến 20.
[bookmark: bookmark=id.3wtmy1a]Nhận biết thứ tự các số từ 17 đến 20.
Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.2byx893]Phát triển các NL toán học.
II. CHUẨN BỊ
Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
[bookmark: bookmark=id.4a8su0b]Các thẻ số từ 10 đến 20 và các thẻ chữ: mười, hai mươi.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động




[bookmark: bookmark=id.41y6t2r][bookmark: bookmark=id.1hyjaey]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.w8rdid][bookmark: bookmark=id.2h3h3ak][bookmark: bookmark=id.1vdp6dz][bookmark: bookmark=id.3g8ew66]Hình thành các số 17,18,19, 20
[bookmark: bookmark=id.4fdcp1s]GV gắn mô hình tương ứng lên bảng, hướng dẫn HS: Có 18 cây su hào ta lấy tương ứng 18 khối lập phương (gồm 1 thanh và 8 khối lập phương rời). GV đọc “mười tám”, gắn thẻ chữ “mười tám”, viết “18”.






[bookmark: bookmark=id.2uimz9l]Trò chơi “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: GV đọc số 17, HS lấy ra đủ 17 que tính, lấy thé số 17 đặt cạnh những que tính vừa lấy

	HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.itlhjc]Quan sát tranh khởi động, đếm số lượng từng loại cây trong vườn rau và nói, chẳng hạn: “Có 18 cây su hào”, ...
[bookmark: bookmark=id.32t9075]Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).


HS đếm số cây xu hào, nói: “Có 18 cây su hào”. HS đếm số khối lập phương, nói: “Có 18 khối lập phương”.



Tương tự như trên, HS hoạt động theo nhóm bàn (hoặc cặp đôi) hình thành lân lượt các số từ 17 đến 20, chẳng hạn: HS lấy ra 17 khối lập phương (gồm 1 thanh và 7 khối lập phương rời), đọc “mười bảy”, gắn thẻ chữ “mười bảy”, viết “17”; ...




  GIÁO VIÊN
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